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 Mở đầu 

Ngày nay, công nghệ đã trở thành một yếu tố quan trọng làm thay đổi cách sống, 

cách nghĩ, cách làm việc và cách tiếp cận văn hóa của con ngƣời. Thật vậy, với sự phát 

triển nhƣ vũ bão của công nghệ ở thế kỉ 21, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền 

thông, viết tắt là ICT, con ngƣời đã tạo ra đƣợc những công cụ mới phục vụ tốt hơn 

cho cuộc sống của mình. ICT có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, t  thƣơng mại, y 

tế, văn hóa, chính trị,… và giáo dục cũng không phải là ngoại lệ. Phải khẳng định 

rằng, để phát triển đất nƣớc, tất yếu phải phát triển giáo dục, và giáo dục phải đi trƣớc 

một bƣớc hơn tất cả. Để làm đƣợc điều đó, sự hỗ trợ t  ICT dành cho giáo dục là hết 

sức cần thiết. T  lâu, các nhà nghiên cứu giáo dục đã nghiên cứu cách thức áp dụng 

ICT để nâng cao chất lƣợng giáo dục, đƣa công nghệ thâm nhập sâu hơn vào giáo dục, 

tạo ra các công cụ giáo dục mới, có chất lƣợng tốt hơn hẳn, tận dụng tốt những ƣu thế 

của thời đại. Tất cả những thứ ấy đã đƣa đến sự ra đời của một hình thức học mới gọi 

là giáo dục điện tử, hay đào tạo điện tử với thuật ngữ quen thuộc e-Learning. 

Qua khảo sát thực tiễn, những nhà nghiên cứu đã chứng tỏ rằng e-Learning mang 

lại nhiều lợi ích cho hoạt động giảng dạy bởi việc trợ giúp giảng viên và học viên đạt 

đƣợc những kĩ năng cần thiết cho công việc ở thế kỉ 21[13][29][12]. Tuy nhiên, việc 

ứng dụng e-Learning trong các hệ thống học tập trực tuyến vẫn còn nhiều vấn đề phức 

tạp cần phải nghiên cứu đối với đa số những nhà giáo dục, những chuyên gia trong 

lĩnh vực này[1]. 

Tại Việt Nam, e-Learning đã đƣợc nghiên cứu và tiếp cận bởi khá nhiều trƣờng 

đại học. Các trƣờng này đã cố gắng xây dựng cho riêng mình những hệ thống học tập 

trực tuyến để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy hiện tại hoặc phục vụ đào tạo t  xa. Bên 

cạnh các thuận lợi nhƣ đã nêu, các hệ thống học tập trực tuyến này cũng có nhiều khó 

khăn và hạn chế, chủ yếu do vấn đề tƣơng tác giữa ngƣời học với giáo viên và ngƣời 

học với hệ thống. 

Do vậy, bài toán đặt ra là có thể xây dựng một hệ e-Learning tiếp cận theo hƣớng 

thích nghi phù hợp với ngữ cảnh dạy học tại Việt Nam mà cụ thể là áp dụng tại 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm TPHCM đƣợc hay không? 
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 Mục tiêu của đề tài 

Với bài toán, vấn đề nêu ra ở trên thì mục tiêu của đề tài chúng tôi là phát triển 

một hệ thống học tập trực tuyến  CeLS hƣớng đến hệ thích nghi với các chức năng 

chính nhƣ sau: 

 Tổ chức khóa học với đầy đủ các hoạt động học tập và tài nguyên trực 

tuyến; 

 Hỗ trợ việc giám sát và phản hồi thông tin tự động đối với giáo viên phụ 

trách; 

 Hỗ trợ cung cấp thông tin và tƣ vấn về quy trình học tập, quá trình học tập 

khi ngƣời học tham gia hệ thống. 

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 

Ra đời t  những năm cuối thế kỉ 20, cho đến nay, e-Learning đã trải qua một lịch 

sử phát triển khá lâu dài. Bắt nguồn t  các hình thức đào tạo nhƣ học tập có sự hỗ trợ 

của máy tính (Computer-assisted learning), đào tạo dựa trên máy tính (Computer-

Based Training) khá phổ biến trong các thập kỉ 70, 80 của thế kỉ 20[14], e-Learning 

hiện nay đã có rất nhiều thay đổi, gắn liền với các thành tựu của lĩnh vực thiết kế dạy 

học[8][35]. Khi phát triển một hệ e-Learning, các chuyên gia đã tích hợp các yếu tố sƣ 

phạm và xây dựng chiến lƣợc sƣ phạm phù hợp với t ng ngữ cảnh, áp dụng mô hình 

dạy học kết hợp để tăng hiệu quả đào tạo.  

Tuy góp phần làm thay đổi hành vi học tập của ngƣời học và mở ra khả năng tiếp 

cận tri thức vô cùng to lớn cho nhiều đối tƣợng ngƣời học khác nhau, nhƣng  

e-Learning cũng đã phát sinh khá nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế đó là lối 

thiết kế theo kiểu „one size fits all‟, đánh đồng các ngƣời học với nhau mà không biết 

rằng, mỗi ngƣời học sẽ có nhu cầu học tập khác nhau, trình độ nhận thức và sở thích 

rất khác nhau. Với kiểu thiết kế nhƣ vậy, ngƣời học sẽ không cảm thấy hứng thú và 

gắn kết với hệ thống, điều này làm ảnh hƣởng đến kết quả học tập và phát sinh tƣ 

tƣởng học đối phó. 
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Gần đây, một thiết kế e-Learning mới ra đời về cơ bản có thể xóa bỏ tình trạng 

này. Đó là các hệ thống học tập thích nghi (Adaptive e-Learning System). Các hệ này 

vốn bắt nguồn t  lĩnh vực thƣơng mại điện tử để đƣa ra các lời tƣ vấn dành cho khách 

hàng. Với ứng dụng trong giáo dục, hệ thích nghi tạo ra các tƣ vấn cho ngƣời học về 

nội dung kiến thức cần học trong một khóa học cụ thể, hoặc tƣ vấn cho các ngƣời học 

khác nhau phƣơng pháp học phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của t ng ngƣời. 

Trong các hệ thống thích nghi này, mỗi ngƣời học sở hữu một thành phần mô tả đặc 

trƣng ngƣời học (profile). Đặc trƣng ngƣời học chính là cơ sở để hệ thống cung cấp 

những thông tin, dịch vụ, tài nguyên, phù hợp với t ng ngƣời học. Điều này đem đến 

sự tiện nghi, thoải mái cho ngƣời học trong quá trình học tập trên hệ thống. Ngƣời học 

có cảm giác là hệ thống rất thông minh, hiểu đƣợc mình và đáp ứng đúng nhu cầu 

riêng của mình.[32] 

Tại Việt Nam, e-Learning đã đƣợc quan tâm nghiên cứu t  những năm đầu của thế 

kỉ 21. Tuy nhiên, sự phát triển của e-Learning trong nƣớc là khá chậm chạp. Một số 

nhà nghiên cứu e-Learning nhƣ Nguyễn Việt  nh, Lê Đức Long, trong các nghiên cứu 

luận án tiến sĩ của mình, đã có đề cập đến hệ thống học tập thích nghi, nhƣng về mặt 

ứng dụng thì hiện vẫn chƣa có một hệ thống học tập trực tuyến nào – theo kiểu thiết kế 

thích nghi – đƣợc xây dựng và khai thác. Do vậy, trong thời gian sắp tới, e-Learning 

trong nƣớc vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. 

 Nội dung và phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu: đề tài khóa luận đƣợc nghiên cứu giới hạn trong 

phạm vi Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Sƣ phạm TPHCM. 

 Về nội dung, khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề chính sau: 

 e-Learning và các mô hình phát triển; 

 Adaptive system và ứng dụng trong dạy học; 

 Thiết kế dạy học blended learning (dạy học kết hợp). 
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 Kết quả của đề tài 

Với mục tiêu và nội dung nghiên cứu nhƣ trên, đề tài khóa luận đƣợc chia làm 2 

phân hệ, do 2 nhóm thực hiện: 

Phân hệ 1:  Xây dựng các hoạt động học tập theo hƣớng thích nghi 

Do 2 sinh viên phụ trách: Phan Văn Huy – K35.103.023 

 Lê Thị Kim Nga – K35.103.037 

Phân hệ 2: Xây dựng phân hệ tƣ vấn thông tin  

Do 2 sinh viên phụ trách: Đinh Văn Quyên – K35.103.061 

 Nguyễn Ngọc Nhất Linh – K35.103.031 

Đề tài khóa luận đã đạt đƣợc kết quả nhƣ sau: 

 Hệ thống  CeLS hoàn chỉnh với đầy đủ các hoạt động học tập và chức 

năng tƣ vấn theo hƣớng thích nghi thử nghiệm trên các học phần/môn học 

cụ thể. 

  áo cáo khoá luận theo quy định của khoa CNTT. 

 Đĩa C  chứa báo cáo khoá luận và các tài liệu, chƣơng trình thử nghiệm. 

 Cài đặt và thử nghiệm hệ thống tại địa chỉ: pt.fit.hcmup.edu.vn/ACeLS2/ 

với các học phần Công nghệ dạy học và Phƣơng pháp giảng dạy  

Tin học 1. 

 Bố cục 

Cấu trúc của khóa luận gồm 4 phần: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết trình bày các lý thuyết về mô hình học kết hợp, kiến 

trúc  CeLF, khảo sát hiện trạng của hệ thống  CeLS và Moodle 2.x. 

Chƣơng  : Phân tích & thiết kế trình bày các mô tả chi tiết về dữ liệu, xử lý và 

giao diện của phân hệ tƣ vấn thông tin. 

Chƣơng 3: Cài đặt & thử nghiệm trình bày môi trƣờng phát triển, và kịch bản 

thử nghiệm của hệ thống. 
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Chƣơng 4: Kết luận & hƣớng phát triển trình bày các kết quả đã đạt đƣợc của 

đề tài và hƣớng phát triển trong tƣơng lai. 

T  phần này trở về sau, báo cáo khóa luận chỉ trình bày các kết quả nghiên cứu 

của nhóm phân hệ  .  
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Chƣơng 1  

CƠ SỞ LÝ THUY T 

Nội dung chính: 

1.1. Mô hình học kết hợp 

1.2. Kiến trúc ACeLF 

1.3. Khảo sát  CeLS 

1.4. Tổng quan về CMS Moodle 2.x 
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1.1. Mô hình học kết hợp 

 Khái niệm 1.1.1.

Có rất nhiều định nghĩa về học kết hợp. Có 3 định nghĩa đƣợc sử dụng rộng rãi: 

 Là sự kết hợp các phƣơng thức giảng dạy (cung cấp phƣơng tiện truyền 

thông). [2][15][16][24][26] 

- Là sự kết hợp các phƣơng pháp giảng dạy [5][9][20]. 

- Là sự kết hợp dạy học trực tuyến và sự dạy học đối mặt (Reay, 2001; Rooney, 

2003; Sands, 2002; Ward & LaBranche, 2003; Young, 2002).[21][22][23][30] 

Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản nhƣ sau: học kết hợp là sự kết hợp giảng dạy giữa 

t  2 mô hình riêng biệt của việc dạy và học: hệ thống học tập truyền thống mặt đối mặt 

và hệ thống học tập phân tán. 

 

Hình 1.1 -    h  gh   h     t h  [3] 

Hình 1.1 phản ánh định nghĩa về học kết hợp. Nó cũng nhấn mạnh vai tr  trung 

tâm của công nghệ máy tính trong học kết hợp. 

 Các lợi ích của học kết hợp 1.1.2.

Có nhiều lý do để một ngƣời dạy học hay ngƣời học lựa chọn phƣơng pháp học 

kết hợp so với các phƣơng pháp học tập khác. Osguthope & Graham (2003)[17] đã chỉ 

ra sáu lí do để chọn thiết kế hoặc sử dụng một hệ thống học kết hợp là: (1) Tính phong 

phú của sƣ phạm. (2) Tiếp cận với sự hiểu biết. (3) Sự tƣơng tác xã hội. (4) Hƣớng tới 

cá nhân. (5) Chi phí hiệu quả. (6)  ễ dàng sửa đổi. Ngoài những lý do chung này, 

Graham, Allen, và Ure (2003, 2005) [6][7] thấy hầu hết ngƣời ta chọn học tập kết hợp 

vì ba lý do: (1) cải thiện phƣơng pháp sƣ phạm, (2) tăng cƣờng tiếp cận và tính linh 

hoạt, và (3) tăng hiệu quả chi phí. 
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 Các mức kết hợp 1.1.3.

Có 4 mức kết hợp sau: mức hoạt động, mức khoá học, mức chƣơng trình, mức 

trƣờng [3]. Việc sử dụng mức kết hợp nào đƣợc xác định bởi ngƣời học hoặc các 

ngƣời dạy học/ giảng viên. Sự kết hợp ở mức trƣờng và chƣơng trình thƣờng thực hiện 

dựa trên ý ngƣời học, trong khi đó ngƣời dạy học/ giảng viên hầu nhƣ giữ vai trò quy 

định sự kết hợp ở mức độ hoạt động và mức độ khoá học.  

 Các thể loại kết hợp tổng quát 1.1.4.

Có nhiều các khác nhau để thực hiện sự kết hợp. Không có một cách nào là hoàn 

toàn không tốt, quan trọng là trọng tâm mà chúng hƣớng tới. 

 

Hình 1.2 -     th     i     h  th  g h     t h   

Có thể thấy rằng sự tập trung lớn nhất trong kết hợp cho ph p ( nabling Blends) 

trong các chƣơng trình của một truyền thống học tập t  xa. Một ví dụ là trƣờng Đại 

học Phoenix đang nỗ lực cung cấp kinh nghiệm học tập "tƣơng đƣơng" thông qua các 

chƣơng trình đào tạo đối mặt, chƣơng trình hoàn toàn trực tuyến, và các chƣơng trình 

học tập kết hợp. Trong hệ thống này, ngƣời học sử dụng tùy chọn tốt nhất đáp ứng 

đƣợc chi phí và hạn chế thời gian. 

Có một sự tập trung rất lớn trong thể loại kết hợp tăng cƣờng ( nhancing  lends) 

trong các hệ thống trƣờng đại học truyền thống. Với sự phổ biến của hệ thống quản lý 

học tập (LMS) và công nghệ đƣợc trang bị cho phòng học, nó ngày càng trở nên phổ 

biến cho giáo viên để nâng cao các khóa học của họ với một số trình độ công nghệ.  

Các ví dụ về kết hợp biến đổi (Transform  lends) trong môi trƣờng doanh nghiệp 

phong phú hơn cả trong môi trƣờng lớp học. Ví dụ nhƣ mô phỏng xây dựng ảo chỉ ra 
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cách làm thế nào công nghệ cao cấp có thể chuyển đổi các kinh nghiệm học tập. Các ví 

dụ khác bao gồm tăng cƣờng sử dụng quản lý tri thức, hệ thống hỗ trợ hoạt động điện 

tử, và các thiết bị di động để đặt vị trí học tập trong ngữ cảnh quy trình hoạt động. 

Trong môi trƣờng giáo dục đại học c n hạn chế về thời gian lớp học, kích thƣớc, vị trí, 

và công nghệ có thể gây ra một rào cản rất lớn đối với việc thay đổi. 

1.2. Kiến trúc ACeLF - Active Collaborative e-Learning Framework 

 Kiến trúc tổng quan ACeLF 1.2.1.

 ƣới góc nhìn của ngƣời triển khai một hệ thống thông tin (information system), 

Lê Đức Long cùng các cộng sự (2006, 2010)[11]  đã đề  xuất một kiến trúc khung cho 

hệ  thống đào tạo trực tuyến thích nghi (Adaptive  e-Learning  System), gọi là Active 

Collaborative  e-Learning  Framework (ACeLF). Kiến trúc khung  CeLF đƣợc áp 

dụng vào môi trƣờng giáo dục đại học tại ngữ  cảnh Việt Nam, đây là sự  kết hợp của 

hai cách tiếp cận giữa hệ thống dạy học mang tính tƣơng tác tích cực (Active-

Collaborative  e-Learning  System) và hệ  thống đào tạo thích nghi (Adaptive  e-

Learning  System). Mục tiêu chính của kiến trúc là nhằm tăng cƣờng  hỗ  trợ  khả  

năng tự  học và nâng cao động cơ học tập dựa trên những hoạt động tƣơng tác giữa các 

đối tƣợng: ngƣời học với tài nguyên học tập, ngƣời học với giáo viên và đặc biệt là 

giữa ngƣời học với ngƣời học [36]. 

 

Hình 1.3 - Mô hình ki n trúc tổng quát c a ACeLF [11]  

Thành phần đầu tiên, đó là Knowledge Graph (gọi tắt là KG) và nội dung dạy học 

đƣợc trình bày dƣới hình thức e-Course, hoặc  ở những dạng khác nhau của e-Course, 

nhƣ bài giảng tƣơng tác  (i-Lecture), bài học củng cố  (e-Lesson, câu đố  vui (e-Quiz) 
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tạo thành tài nguyên học tập của hệ  thống bên cạnh những hoạt động học tập đƣợc 

chọn lựa theo kịch bản sƣ phạm của giáo viên, các thành phần này đại diện cho thành 

phần kĩ năng sƣ phạm của ngƣời giáo viên; 

Và thành phần tiếp theo, đó là các hoạt động học tập đƣợc yêu cầu của hệ  thống 

đối với ngƣời học bao gồm: hoạt động tự  học ( Self-studied activities), hoạt động học 

tập theo nhóm (Group activities), và hoạt động học tập cộng tác (Collaborative 

activeties) cả  ba hoạt động này đều dựa trên việc khai thác mô hình đặc trƣng ngƣời 

dùng cùng với mô hình đặc trƣng ngƣời dạy và lĩnh vực tri thức là e-Course và 

Knowledge Grap. [34] 

 ên cạnh đó, là hoạt động tƣ vấn và giám sát của hệ  thống (Recommending and 

Monitoring activities) là nhiệm vụ  giám sát quá trình học tập và tƣ vấn kịp thời cho 

ngƣời học. Hoạt động này có thể  hoàn toàn thủ  công dƣới hình thức giáo viên và trợ 

giảng theo dõi và thƣờng xuyên tƣ vấn trực tiếp cho ngƣời học, hoặc có thể  phân tích 

dựa trên quá trình học tập trực tuyến (online) của ngƣời học  thông qua logfile  để 

đánh giá và tƣ vấn thích hợp. 

Bên ngoài cùng của hệ  thống sẽ  là lớp giao diện thông thƣờng là các Virtual 

Learning Environment - VL  cụ  thể  nhƣ LMS/LCMS đã có  ở  dạng thƣơng mại 

hoặc miễn phí  Moodle, Saikai,  tutor, eFront,  lackboard, … hoặc là một hệ  thống 

đƣợc phát triển hoàn toàn mới. 

 Chiến lƣợc sƣ phạm 1.2.2.

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập 

quốc tế, nguồn lực con  ngƣời Việt Nam càng trở  nên có ý nghĩa quan trọng, quyết 

định sự  thành công của công cuộc phát triển đất nƣớc. Giáo dục ngày càng có vai trò 

và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ ngƣời Việt Nam mới, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đ i hỏi giáo dục phải có chiến lƣợc phát 

triển đúng hƣớng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Chiến lƣợc Giáo dục Việt 

Nam 2001-2012 đã tiến hành đƣợc 11 năm. Tuy nhiên, chất lƣợng giáo dục ở  Việt 

Nam thấp hơn yêu cầu phát triển của đất nƣớc trong thời kỳ  mới và c n thấp so với 
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trình độ  của các nƣớc tiên tiến trong khu vực và trên thế  giới. Thực trạng việc dạy và 

học đại học ở Việt Nam vẫn c n nhiều hạn chế; điều này  đƣợc dẫn chứng qua những 

bài báo, báo cáo phân tích và nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc, đó là sự k m hiệu 

quả về công tác giảng dạy và học tập ở bậc đại học, sự lạc hậu và thiếu thực tế của 

chƣơng trình đào tạo và các môn học, không xác định đúng đắn đƣợc chuẩn đầu ra của 

sinh viên tốt nghiệp và đánh giá hiệu qủa đào tạo của trƣờng, thiếu các kĩ năng nghề 

nghiệp và kĩ năng mềm đối với sinh viên, …  Và đƣợc chỉ  ra cụ thể thông qua những 

con số liệu thống kê đáng lo ngại dƣới đây : 

Hơn 50% SV không thật tự tin vào các năng / khả năng học của mình. 

Hơn 40% SV cho rằng mình không có năng lực tự học ;  

Gần 70% SV cho rằng mình không có năng lực tự nghiên cứu; 

Gần 55% SV cho rằng mình không thực sự hứng thú học tập. 

Mẫu điều tra sinh viên đƣợc chọn theo phƣơng pháp phân theo cụm bán ngẫu 

nhiên : gồm 448 SV của 4 khoa: Toán, Lý, (182 SV  trƣờng ĐHKHTN, Văn và Sử 266 

trƣờng SV ĐHKHXH&NV, với 155 SV nam (chiếm 34,6%) và 293 SV nữ (chiếm 

65,4%  ; trong đó 247 SV năm thứ  hai  55,1% ; 171 SV năm thứ  ba (38,4%); 30 SV 

năm thứ tƣ  6,7% .  

Vào năm 2001, Việt Nam đã xây dựng chiến lƣợc đổi mới dạy học để khắc phục 

những yếu k m, hạn chế và cũng phần nào cải thiện thực trạng giáo dục của chúng ta 

hiện nay  (Ví dụ, Ngày 18.12.2008  ộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố  ự thảo Chiến 

lƣợc phát triển giáo dục Việt Nam 2009  –  2020, thông qua nghị định 14  -  Đổi mới 

toàn diện giáo dục đại học đến năm 2020 [27]. Trong đó việc đổi mới phƣơng pháp 

dạy học và ứng dụng công nghệ ICT vào trong dạy học là một trong những vấn đề 

quan tâm đƣợc đặt lên hàng đầu.  o vậy, nhiều hệ thống e-Learning cũng đã phát triển 

và triển khai trong các trƣờng đại học ở  Việt Nam. Tuy nhiên, những hệ  thống e-

Learning này chủ yếu chỉ d ng lại ở mức độ sử dụng công nghệ, và khai thác các công 

cụ  sẵn có của các LMS/LCMS (Moodle,  tutor, và Sakai…), thậm chí chỉ  mang tính 

hình thức mà chƣa có một chiến lƣợc sƣ phạm, hoặc một mô hình cụ thể phù hợp cho 
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ngữ cảnh dạy - học đại học ở Việt Nam để  có thể  triển khai dạy và học một cách có 

hiệu quả trên thực tế. 

Vì vậy, hệ thống học kết hợp với chiến lƣợc sƣ phạm sẽ đƣợc phân chia thành hai 

thành phần:  

Môi trƣờng học trực tuyến, đƣợc liên kết với một Web-based course của VL . Hệ 

thống dạy học sẽ bao gồm tài nguyên học tập trực tuyến ( on-line course and on-line 

documentations), và các hoạt động trực tuyến (on-line activities , đƣợc điều phối bởi 

Student model và Tutor model. (xem hì h bê  dưới) 

Student model (hay Expert model) chính là chiến lƣợc sƣ phạm hay các kịch bản 

dạy học của giáo viên hoặc chuyên gia sƣ phạm thiết kế  nhằm giúp ngƣời học có thể  

tiếp thu và lĩnh hội tất cả  kiến thức bằng việc tự  học, tự nghiên cứu hoặc làm việc 

nhóm / cộng đồng. Thông qua tutor model, hệ thống có thể so sánh (một cách tự động) 

kết quả  giải quyết vấn đề  của ngƣời học và kết quả  của giáo viên, ghi nhận chỗ  / vị  

trí mà ngƣời học cảm thấy khó khăn, vƣớng mắc để  có thể  dễ  dàng hỗ  trợ  ngƣời 

học kịp thời.   

Các hoạt động học tập trực tuyến của hệ thống bao gồm hoạt động tự học đối với 

mỗi cá nhân (seft-studied learning actives), hoạt động học tập nhóm (group learning 

activities), và hoạt động học tập cộng tác (collaborative learning activities).  
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Hình 1.4 - Mô hình chi    ư   sư  h m cho ngữ cả h môi trường h c k t h p ở Vi t Nam[36] 

 Mô hình các hoạt động trên hệ thống 1.2.3.

Hoạt động bên ngoài hệ thống là sự tƣơng tác hai chiều giữa  ba thành phần chính: 

domain knowledge KG/ e-course (gọi tắt là KG), learner profile (gọi tắt là LP) và các 

hoạt động học tập ( Active_collaborative Activity Models gọi tắt là AC).[34] Trong 

đó, hệ thống có ba loại hoạt động chính: hoạt động tự học đối với mỗi cá nhân (seft-

studied learning actives), hoạt động học tập nhóm (group learning activities), và hoạt 

động học tập cộng tác (collaborative learning activities). 

 

Hình 1.5 - Mô hình các ho t động trên h  th ng [11]  

1.2.3.1. Ho t động  tự h   

Hệ  thống dựa vào thông tin ngƣời học để  phát sinh kịch bản học tự  học. Ngƣời 

học sẽ  tiến hành tự  học theo tiến trình của mình. Hoạt động đƣợc thiết kế sao cho 
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ngƣời học nhận đƣợc sự gi nhận và hỗ trợ t  hệ thống, cũng nhƣ sự giám sát và phản 

hồi trực tiếp t  giáo viên.Việc cung cấp tài nguyên thích nghi hoặc tƣ vấn thông tin sẽ 

dựa vào profile và thông in về quá trình học tập trực tuyến (seft-paced learning) của cá 

nhân ngƣời học đó.[11]  

Các hoạt động tự học bao gồm việc xem bài giảng (e-Course, e-Lecture), làm bài 

tập cá nhân (workbook), viết nhật kí cá nhân (blog),viết bài cảm nghĩ cá nhân 

(Journal), làm kiểm tra (test) và trắc nghiệm (quiz), v.v..[10] [35] 

1.2.3.2. H  t độ g h   tậ  the   hóm 

Hệ thống dựa vào thông tin ngƣời học để phân nhóm học tập phù hợp với ngƣời 

học. Ngƣời học tham gia các hoạt động học tập theo nhóm cùng với các thành viên 

khác trong nhóm đã phân. Hệ thống sẽ theo dõi kết quả học nhóm và cung cấp thông 

tin cho ngƣời học. Thông tin kết quả đó sẽ là cơ sở để tƣ vấn cách học cho ngƣời học 

và ngƣời dạy trong những bài học sau, hƣớng ngƣời học đến kiến thức tiếp theo và hệ 

thống sẽ cập nhật thông tin của ngƣời học. 

Hoạt động học tập nhóm có thể  là thảo luận nhóm  group discussion , trao đổi 

trực tuyến  online chating , làm đồ  án nhóm ( ssignment), làm dự  án nhóm 

(Project),…[10] [35] 

1.2.3.3. H  t độ g h   tậ   ộ g đồ g 

Bao gồm các hoạt động học tập có tính chia sẻ và cộng đồng, lúc đó hệ thống và 

giáo viên sẽ đóng vai tr  là thành viên khóa học tham gia cộng đồng và tƣ vấn liên 

quan. Hệ thống sử dụng thông tin ngƣời học để tƣ vấn cho việc tham gia của ngƣời 

học vào hoạt động cộng tác đối với t ng chủ đề cụ thể. Hệ thống sẽ theo dõi kết quả 

học cộng tác của cộng đồng hoặc cá nhân và cung cấp thông tin cho ngƣời học. Thông 

tin kết quả đó sẽ là cơ sở để tƣ vấn cách học cho ngƣời học và ngƣời dạy trong những 

bài học sau, hƣớng ngƣời học đến kiến thức tiếp theo và hệ  thống sẽ  cập nhật thông 

tin của ngƣời học. 

Hoạt động học tập cộng tác có thể là viết bài chia sẻ (wiki), viết thuật ngữ 

(glossary), tham gia mạng xã hội (social networking).[10] [35] 
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1.3. Khảo sát ACeLS  

 p dụng mô hình  CeLF, khoa Công Nghệ Thông Tin của trƣờng Đại Học Sƣ 

Phạm TPHCM đã triển khai một hệ thống dạy học tƣơng tác tích cực - hệ thống 

 CeLS ( ctive Collabrative e-Learning System). Hệ thống  CeLS đƣợc triển khai tại 

địa chỉ http://www.2learner.edu.vn/ACeLS và đã vận hành trên nhiều khoá học.  

 

Hình 1.6 -  ột  h   h   trê  h  th  g   e   

http://www.2learner.edu.vn/ACeLS
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Với hệ thống  CeLS, ngƣời dạy có thể tạo khoá học và xây dựng các hoạt động 

trên khoá học của mình, ngƣời học thông qua các hoạt động này  tƣơng tác với ngƣời 

dạy và các ngƣời học khác.  o đƣợc xây dựng trên mô hình  CeLF, các hoạt động 

trên  CeLS cũng đƣợc chia thành 3 dạng: 

- Hoạt động tự học: các hoạt động nhƣ  ssignment, Scorm, Quiz, Lesson,… 

- Hoạt động cộng tác: Forum,… 

- Hoạt động cộng đồng: Glossary, Wiki,… 

Hệ thống bƣớc đầu đã phát huy đƣợc hiệu quả trong việc tạo sự gắn kết và hứng 

thú cho sinh viên nhờ vào chiến lƣợc sƣ phạm hƣớng sinh viên đến việc tham gia các 

hoạt động học tập và thêm vào yếu tố gắn kết giữa ngƣời học với giáo viên và giữa 

ngƣời học với hệ thống nhờ có sự theo dõi, tƣ vấn thông tin.  

Cụ thể, tại khóa học CNDH-05/2012 của lớp SP Tin K3  ình Phƣớc, khảo sát trên 

hoạt động thảo luận forum – hoạt động phổ biến nhất trên các khóa học trên ACeLS 

cho thấy: 2 tuần đầu tiên có 79/118 sinh viên tham gia viết bài (66.95%), 3 tuần tiếp 

theo có 18/118 sinh viên tham gia viết bài (15.25%), 3 tuần cuối cùng có 8/118 sinh 

viên viết bài (6.78%). Tại khóa học CNDH-09/2012 của lớp SP Tin K35, cũng trên 

hoạt động forum, cho số liệu: 5 tuần đầu tiên có 66/68 sinh viên tham gia viết bài 

(97.06%), 5 tuần tiếp theo cũng có 66/68 sinh viên tham gia viết bài (97.06%), 3 tuần 

cuối là 63/68 sinh viên tham gia viết bài (92.65%). Ở khóa học đầu tiên, ta nhận thấy 

có sự giảm sút đáng kể theo các giai đoạn của khóa học; ở khóa học thứ hai, sự giảm 

sút là không đáng kể. Sở dĩ có sự khác biệt này là do mức độ quan tâm của giáo viên 

đến các khóa học là có sự khác nhau, ở khóa nào giáo viên thƣờng xuyên theo dõi, 

phản hồi, nhắc nhở, cung cấp thông tin tƣ vấn thì sinh viên sẽ có hứng thú và động lực 

hoạt động học tập nhiều hơn. Điều này cho thấy cách tiếp cận của ACeLF – theo 

hƣớng cung cấp thông tin tƣ vấn đối với ngƣời học là hoàn toàn đúng đắn và hợp thời 

đại. Đây là một nhánh trong hƣớng tiếp cận của các hệ học tập trực tuyến thích nghi 

trên thế giới. 

Tuy nhiên, hệ thống  CeLS vẫn c n một số hạn chế. Thứ nhất là, việc đánh giá 

vẫn chƣa tập trung vào đặc tính và quá trình của mỗi ngƣời học mà chủ yếu vẫn chỉ 
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thông qua điểm số. Với chức năng Report đƣợc hỗ trợ t  hệ thống, giáo viên có thể 

xem điểm của t ng sinh viên trong khoá học, t  đó đƣa ra sự đánh giá, nhận x t của 

mình mà chƣa quan tâm đến sự tham của sinh viên trong các hoạt động là nhiều hay ít. 

Một số giáo viên đã biết tận dụng Report để tổng hợp lại thông tin về quá trình tham 

gia các hoạt động của sinh viên. Với các số liệu t  các báo cáo, giáo viên tính toán lại 

và nhận đƣợc một bảng thống kê về số lần tham gia các hoạt động của sinh viên.Tuy 

nhiên, để làm đƣợc việc đó, giáo viên phải mất rất nhiều thời gian và cần có ngƣời hỗ 

trợ. 

 

Hình 1.7 -  ả g đi m     một h   si h trê  h  th  g   e   

Thứ hai là, việc giám sát lớp học và phản hồi thông tin của giáo viên hoàn toàn 

phải thực hiện bằng thủ công. Sự phản hồi của giáo viên đối với sinh viên chỉ có thể 

thông qua t ng hoạt động trong khoá học. Ví dụ, giáo viên muốn nhắc nhở hay khen 

một nhóm, một sinh viên thảo luận tốt hay chƣa tốt, giáo viên phải vào bài thảo luận 

của sinh viên đó và viết phản hồi.  
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Hình 1.8 - Một ví dụ về phản hồi c a giáo viên trong lớp h c 

Điều này gây rất nhiều khó khăn cho giáo viên, vì số lƣợng sinh viên trong mỗi 

khoá học không phải là ít. Nhƣ vậy yếu tố gắn kết giữa ngƣời học và giáo viên và giữa 

các ngƣời học với nhau vẫn chƣa thực sự tốt.  

Có thể thấy rằng hệ thống  CeLS mặc dù đã và đang vận hành rất tốt, tuy nhiên 

vẫn c n một số hạn chế. Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để hệ thống  CeLS có thể thực 

sự gắn kết ngƣời học với giáo viên và giữa các ngƣời học với nhau,  làm thế nào có thể 

tổng hợp các thông tin về quá trình học tập của ngƣời học và đƣa ra sự phản hồi cho 

ngƣời học cũng nhƣ cung cấp cho giáo viên thông tin về các khoá học của minh môt 

cách tự động. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi thực hiện đề tài khoá luận này. 

1.4. Khảo sát hệ thống Moodle 2.x 

 Tổng quan về CMS Moodle 1.4.1.

Moodle là một hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý khóa học, hoặc môi 

trƣờng học tập ảo, tùy thuộc vào mục đích bạn sử dụng. Mục tiêu của nó là cung cấp 

cho giáo viên và học sinh các công cụ cần thiết để giảng dạy và học tập. Moodle đƣợc 

xây dựng để hỗ trợ bất kỳ phƣơng pháp giảng dạy và học tập. 

Có nhiều loại khác của các hệ thống phần mềm quan trọng đối với các tổ chức 

giáo dục, ví dụ ePortfolios, kho hệ thống thông tin và nội dung của học sinh. Nói 

chung, Moodle không cố gắng tái phát minh ra các chức năng. Thay vào đó, nó cố 

gắng để trở thành LMS tốt nhất có thể, và sau đó tƣơng thích với các hệ thống cung 

cấp chức năng khác. Tuy nhiên hoàn toàn có thể sử dụng Moodle là một hệ thống độc 

lập, mà không tích hợp nó với bất cứ điều gì khác. 
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Moodle là một ứng dụng web viết bằng PHP và là CMS mã nguồn mở.  ản quyền 

thuộc sở hữu của nhiều cá nhân đã đóng góp, không đƣợc gán cho một thực thể duy 

nhất, mặc dù Moodle đƣợc sánh lập bởi Martin  ougiamas thuộc công ty Moodle Pty 

Ltd ở Perth Úc. 

 Kiến trúc hệ thống Moodle 2.x 1.4.2.

Moodle đƣợc thiết kế theo kiến trúc ba lớp cổ điển. Giống nhƣ một số lƣợng lớn 

các ứng dụng PHP, lớp  omain thực hiện các chức năng nguyên tử, và phần chính của 

vai tr  logic đƣợc đặt tại Lớp Presentation. 

Khi bắt đầu thiết kế các dịch vụ Web Moodle, chúng ta phải đối mặt với hai vấn 

đề chính. Những gì chúng ta sẽ làm với tất cả các logic kinh doanh đặt tại các lớp 

Presentation (lớp hiển thị)? Chúng ta có nên thực hiện các bộ điều khiển logic kinh 

doanh? Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế để hỗ trợ một loạt các giao thức dịch vụ 

web mà không cần khớp nối logic kinh doanh với logic các giao thức cụ thể? 

 

Hình 1.9 - Ki n trúc h  th ng Moodle 2.x 

Lớp  omanin (lớp miền) và Presentation (lớp hiển thị) không có thay đổi. Có quá 

nhiều mã để cấu trúc lại nếu tất cả các vai tr  logic phải đƣợc phân bổ lại. Thay vì điều 

này, một lớp mới đƣợc thiết kế. Ngày nay nó đƣợc gọi là Lớp  xternal (lớp mở rộng). 
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Lớp  xternal chịu trách nhiệm cho các mô tả và thực hiện các dịch vụ mà Moodle 

cung cấp cho ngƣời dùng bên ngoài. Lớp này sao ch p một số vai tr  của Moodle và 

các câu lệnh điều khiển. 

Để giải quyết vấn đề thứ hai và để cung cấp hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ web phổ 

biến nhất giao thức Moodle, lớp Connection (lớp kết nối) đƣợc thiết kế. 

Lớp Connection bao gồm một số thành phần có khả năng hiểu các mô tả về các 

dịch vụ của lớp bên ngoài và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba bằng 

cách sử dụng một giao thức cụ thể. Một nhiệm vụ khác của các kết nối là xác thực và 

quản lý phiên. Lớp này bao gồm bốn kết nối thực hiện R ST, SO P, XML-RPC và 

một giao thức của  MF. 

 Cấu trúc các thƣ mục và tập tin chính trong Moodle 2.x 1.4.3.

 

 

 

 

Hình 1.10 - Cấu trú      thư mục và tập tin chính trong Moodle 

 Các chức năng ngƣời dùng trong Moodle 2.x 1.4.4.

Moodle có 3 loại ngƣời dùng cơ bản là: administrator (quản trị viên), teacher (giáo 

viên), student (học sinh). Ứng với mỗi ngƣời dùng sẽ có những chức năng khác nhau. 
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Hệ thống Moodle

Quản lí hệ thống

Quản lí người dùng

Quản lí khóa học

Quản lí sinh viên

Chức năng quản trị 

viên
Chức năng giáo viên Chức năng sinh viên

 

Hình 1.11 -  ơ đồ chứ   ă g tổng quát c    gười dùng 

 Một số giao diện chuẩn của Moodle 2.x 1.4.5.

 

Hình 1.12 - Gi   di   tr  g  h     d e 2 x 

 

Hình 1.13 - Gi   di   một  h   h          d e 2 x 
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 Khảo sát LogFile của Moodle 2.x 1.4.6.

Hầu hết các hệ thống e-Learning đều lƣu trữ dữ liệu về hành động của ngƣời học 

trong logfile, nhằm mục đích cung cấp cho chúng ta chi tiết về thái độ của ngƣời học. 

Với một CMS nhƣ Moodle, logfile đƣợc lƣu trữ dƣới dạng 1 bảng, mà mỗi d ng trong 

bảng thể hiện các thông tin nhƣ sau: userid (ngƣời dùng), time (thời gian thực hiện), IP 

(địa chỉ ip ngƣời dùng), module (chức năng), action (hành động), url (địa chỉ trang 

thực hiện), info (ghi chú). 

 

Hình 1.14 -  ữ  i u       gfi e tr  g    d e[39]  

Các thông tin này do đƣợc lƣu trữ trên Logfile của hệ thống nên ngƣời dùng 

không thể xem trực tiếp đƣợc mà chỉ có thể thông qua chức năng Report (báo cáo) 

đƣợc hỗ trợ trong Moodle. 

 

Hình 1.15 -  hứ   ă g  e  rt        d e [39]  

Chức năng report cung cấp một số bảng báo cáo:  

 Live logs from the past hour (xem nhật ký trong giờ qua) 

Khi ngƣời dùng chọn chức năng này, hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ ghi lại 

nhật ký trong giờ qua, bao gồm các thông tin : thời gian, địa chỉ IP, tên ngƣời 

dùng, tên hành động, thông tin ghi chú. Thông tin của nhật ký này đƣợc thực 

hiện trực tiếp, nghĩa là khi có một hành động nào của ngƣời dùng đƣợc ghi 

trong logfile thì cũng đƣợc hiển thị lên mà không cần ngƣời dùng  tải lại trang. 
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Hình 1.16 -     hì h ghi   i  hật    trự  ti  [39]  

  ctivities report (xem báo cáo của các hoạt động) 

 áo cáo này cung cấp các thông tin về số lƣợng view và thời gian truy cập 

cuối cùng của các hoạt động trong khoá học.  

 

Hình 1.17 - Màn hình b               h  t độ g tr  g 1  h   h   [39]  

 Participant report ( xem báo cáo theo t ng hoạt động) 

Hệ thống dựa trên các thông tin trên logfile để tính toán số liệu của mỗi 

ngƣời dùng. Một chức năng rất hữu ích của participant report là có thể gửi tin 

nhắn đến các sinh viên mà chƣa có hành động nào trong các hoạt động.  
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Hình 1.18 -         the  t  g h  t độ g [39]  

 Statistic ( thống kê của cả khoá học). 

Đây là một chức năng nâng cao của hệ thống. Ngƣời dùng cần phải bật 

chức năng này trong phần hệ thống của admin. Sau đó, ngƣời dùng thiết lập 

thời gian bắt đầu thống kê. Lúc đó, hệ thống mới có thể thu thập tất cả thông tin 

t  trong logfile và đƣa ra thống kê của khoá học. 

 

Hình 1.19 -  i u đồ th  g  ê      h   h  [39]  

 iểu đồ miêu tả số lƣợng views và post của tất cả các hoạt động trong khoá học. 

Đƣờng màu xanh dƣơng mô tả số lƣợng view, đƣờng màu xanh lá cây mô tả số lƣợng 

post.  ựa vào biểu đồ này, ngƣời giáo viên có thể biết đƣợc sự thay đổi trong việc 

tham gia các hoạt động trong khoá học theo thời gian. 
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Có thể thấy rằng chức năng Report trong Moodle đã hỗ trợ phần nào cho giáo viên 

và ngƣời quản trị. Ngƣời quản trị có thể thông qua đó giám sát các hành động của 

ngƣời dùng và kịp thời phát hiện các hành động đáng ngờ, kịp thời ngăn chặn để tránh 

sự mất mát các dữ liệu trong hệ thống. Đối với một giáo viên, việc lấy báo cáo về các 

hành động  của ngƣời dùng trong khoá học ngoài chức năng giám sát nhƣ admin, giáo 

viên có thể dựa trên đó tính toán lại số lần tham gia các hoạt động trong khoá học, giúp 

giáo viên có cái nhìn tổng quan về khoá học.  
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Chƣơng    

PHÂN TÍCH & THI T K  

 

Nội dung chính: 

2.1. Tổng quan về hệ thống 

2.2. Phân hệ 2: Xây dựng phân hệ tƣ vấn thông tin 
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2.1. Tổng quan về hệ thống 

 Các giả thuyết và cách tiếp cận 2.1.1.

T  mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi đặt ra hai bài toán chính của đề tài:  

Bài toán thứ nhất: Xây dựng các hoạt động học tập và tổ chức lại logfile nhằm 

phục vụ chức năng tƣ vấn; 

Bài toán thứ hai: Xây dựng phân hệ chuyên môn hỗ trợ tƣ vấn thông tin cho ngƣời 

học và hỗ trợ thông tin giám sát lớp học cho giáo viên một cách tự động. 

Với bài toán thứ nhất, chúng tôi sẽ tiếp cận giải quyết bằng cách tổ chức chức lại 

cấu trúc logfile của hệ thống, đồng thời xây dựng mới/nâng cấp/chỉnh sửa một số hoạt 

động học tập trên hệ thống để đƣa thông tin hoạt động ngƣời học vào logfile; tách các 

hoạt động trên hệ thống thành 3 nhóm: hoạt động tự học (cá nhân), hoạt động nhóm và 

hoạt động cộng đồng. 

Với bài toán thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp cận bằng cách xây dựng cấu trúc profile 

mới (bao gồm các thông tin tĩnh và logfile) dành cho ngƣời học, xây dựng tập luật tƣ 

vấn, thiết kế thuật giải để tƣ vấn thông tin cho ngƣời học một cách tự động; lấy dữ liệu 

t  logfile để tính toán kết quả học tập của cá nhân ngƣời học có sự so sánh với nhóm 

học tập và toàn lớp. 

 Đặc tả yêu cầu hệ thống 2.1.2.

2.1.2.1. Yêu cầu chứ   ă g 

 Tổ chức lại các hoạt động học tập trên hệ thống theo hƣớng thích nghi; 

 Tổ chức lại logfile để lƣu trữ và khai thác thông tin hoạt động ngƣời học; 

 Cung cấp thông tin tƣ vấn và kết quả học tập cho ngƣời học; 

 Cung cấp thông tin giám sát và hỗ trợ phản hồi đến ngƣời học (dành cho 

giáo viên).  
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2.1.2.2. Yêu cầu phi chứ   ă g 

 Hỗ trợ tiếng Anh lẫn tiếng Việt; 

 Có khả năng tùy biến giao diện; 

 Hỗ trợ tất cả các trình duyệt (kể cả IE t  phiên bản 9 trở lên); 

 Tƣơng thích tốt với mọi máy client trên hệ điều hành Windows; 

 Hỗ trợ truy cập trên thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng,..). 

 Các mô hình và chức năng xử lý chính 2.1.3.

2.1.3.1. Mô hình dữ li u 

user

id

...

course

id

......

id

...

...

id

...

...

id

...

modules

id

...

group

id

...

...

id

...

...

id

...

Moodle DB
275 Tables

Phân hệ 2

(2)

Phân hệ 1

(1)

...

id

...

 

Hình 2.1 - Mô hình dữ li u tổng quát c a ACeLS 

Mô tả: Mô hình dữ liệu chung của toàn hệ thống ACeLS là sự liên kết giữa cơ sở 

dữ liệu mặc định của Moodle (gồm 275 bảng) và các bảng mới đƣợc xây dựng. Các 

bảng (1) sẽ do nhóm phân hệ 1 và các bảng (2) sẽ do nhóm phân hệ 2 mô tả cụ thế 

trong báo cáo khóa luận của t ng phân hệ. 
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2.1.3.2. Mô hình chứ   ă g xử lý chính 

ACeLS

Phân hệ hoạt động Phân hệ tư vấn

Phân hệ con  

giám sát

Phân hệ con  

tư vấn

Hoạt động tự học 

(e-Course, 

Journal, ...)

Hoạt động cộng tác 

(Group Discussion, 

Assignment, …)

Hoạt động cộng 

đồng (glossary, 

wiki, …)

LogFile

 

Hình 2.2 - Mô hình chứ   ă g xử lý chính c a ACeLS 

Mô tả: Hệ thống  CeLS đƣợc xây dựng mới có thể đƣợc phân thành 2 phân hệ 

chính:  

 Phân hệ hoạt động học tập bao gồm các hoạt động học tập có sẵn và một số 

hoạt động đƣợc viết mới và chỉnh sửa (nhƣ DLChat, DLForum, DLGlossary, 

Group Discussion). Các hoạt động này đƣợc chia làm 3 loại theo mô hình 

chiến lƣợc sƣ phạm ACeLF gồm hoạt động tự học (e-Course, Journal,…), hoạt 

động cộng tác (DLForum, Group Discussion, Assignment,  LChat,…), hoạt 

động cộng đồng (Glossary,  LGlossary, Wiki,…). Bên cạnh đó, các thông tin 

hoạt động của các hoạt động này sẽ đƣợc lƣu trữ vào logfile đƣợc xây mới. 

Các thông tin trong logfile sẽ phục vụ cho chức năng thống kê các hoạt động 

học tập và phân hệ tƣ vấn; 

 Phân hệ tƣ vấn bao gồm phân hệ con tƣ vấn thông tin dành cho sinh viên và 

phân hệ con giám sát lớp học dành cho giáo viên. Hai phân hệ nhỏ này lấy dữ 

liệu t  logfile do phân hệ hoạt động cung cấp cùng với thông tin hồ sơ do sinh 

viên khai báo và bảng điểm của sinh viên để tiến hành tƣ vấn, đƣa ra các cảnh 

báo, thống kê số liệu chi tiết,… 
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2.1.3.3.  ơ đồ liên k t màn hình 

Màn hình 

trang chủ hệ thống

Màn hình 

trang chủ

admin

Màn hình 

trang chủ 

giáo viên

Màn hình 

trang chủ 

học viên

Màn hình 

quản lí luật tư vấn

Màn hình 

quản lí khóa học

Màn hình 

tư vấn thông tin

Màn hình quản lí 

các hoạt động

Màn hình quản lí 

thông tin khóa học

Màn hình 

tham gia khóa học
Màn hình giám 

sát lớp học

Màn hình 

cập nhật profile

Màn hình chi tiết 

hoạt động
 

Hình 2.3 -  ơ đồ liên k t màn hình c a h  th ng 

Mô tả: Sơ đồ liên kết màn hình thể hiện mối liên kết giữa các màn hình cơ bản 

trên hệ thống thuộc phân quyền của admin, giáo viên và sinh viên. Trong phần này chỉ 

thể hiện tóm gọn các màn hình có liên quan trực tiếp đến mục tiêu của đề tài. 

 Màn hình trang  chủ  admin: 

 Màn hình quản lý luật tƣ vấn: là màn hình cho phép admin thực hiện các 

tác vụ tìm kiếm, lọc, thêm/sửa/xóa luật tƣ vấn. 

 Màn hình quản lý khóa học: 

 Màn hình quản lý các hoạt động: là màn hình cho phép admin/giáo 

viên thêm/xóa/di chuyển/thay đổi thông tin cài đặt của các hoạt động 

có trên khóa học; 

 Màn hình quản lý thông tin khóa học: là màn hình cho phép cập nhật 

các thông tin cài đặt chung của khóa học. 

 Màn hình trang chủ giáo viên: 

 Màn hình quản lý khóa học: giống của admin. 

 Màn hình giám sát lớp học: là màn hình cung cấp cho giáo viên các thông 

tin giám sát cụ thể về lớp học để giáo viên có cái nhìn tổng quát và kịp 

thời chấn chỉnh nếu tình hình học tập của lớp chƣa tốt. 
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 Màn hình trang chủ của học viên/sinh viên: 

 Màn hình tƣ vấn thông tin: là màn hình chứa các thông tin tƣ vấn và kết 

quả học tập của sinh viên tại mỗi giai đoạn của khóa học. Tại đây có liên 

kết cho phép truy cập màn hình cập nhật profile và màn hình chi tiết hoạt 

động. 

 Màn hình cập nhật profile: ngoài cập nhật các thông tin cơ bản mặc 

định của Moodle, sinh viên còn có thể cập nhật thêm các thông tin đặc 

trƣng cá nhân để hệ thống phát sinh tƣ vấn cho sinh viên; 

 Màn hình chi tiết hoạt động: là màn hình thống kê tình hình hoạt động 

hiện tại của sinh viên nhằm cảnh báo, thúc đẩy tinh thần và động cơ 

học tập của sinh viên. 

 Màn hình tham gia khóa học là màn hình chứa đựng các hoạt động học tập 

của khóa học để sinh viên tham gia học tập. 

2.2. Phân hệ 2: Xây dựng phân hệ tƣ vấn thông tin 

 Xác định yêu cầu 2.2.1.

2.2.1.1. Mục tiêu và mô tả chứ   ă g   a phân h  2 

Là một bộ phận trong đề tài lớn “Phát triển ACeLS hƣớng đến một hệ e-Learning 

thích nghi dựa trên nền Moodle 2.x”, nhóm Phân hệ 2 tận dụng đƣợc logfile có đƣợc 

t  kết quả xây dựng mới và chỉnh sửa các hoạt động học tập của nhóm Phân hệ 1 để 

thực hiện chức năng tƣ vấn thông tin. Mục tiêu cụ thể của Phân hệ 2 nhƣ sau: 

 Xây dựng chức năng tƣ vấn dành cho sinh viên: cung cấp thông tin đặc trƣng 

cá nhân, các lời khuyên/lời tƣ vấn hoặc thông tin cảnh báo về quá trình hoạt 

động của sinh viên trên hệ thống theo các giai đoạn khác nhau của khóa học 

(đầu khóa/giữa khóa/cuối khóa); cung cấp kết quả học tập hiện tại, có sự so 

sánh với nhóm học tập/lớp – học phần nhằm tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy 

động cơ học tập của sinh viên. Chức năng này đƣợc tiếp cận bằng cách xây 

dựng bộ thuộc tính hồ sơ cá nhân mới phù hợp với ngữ cảnh đặt ra; xây dựng 
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tập luật tƣ vấn theo cách thức, thái độ và hoạt động học tập; và thiết kế thuật 

toán tƣ vấn. 

 Xây dựng chức năng thống kê chi tiết hoạt động của sinh viên: chức năng này 

thống kê các số liệu về hoạt động học tập của sinh viên nhờ vào logfile, có sự 

so sánh với nhóm/lớp nhằm mục đích cảnh báo và tăng tính cạnh tranh/thi đua 

giữa các thành viên trong lớp học; chức năng này cung cấp các số liệu về hoạt 

động theo cá nhân, hoạt động nhóm, đồng thời có biểu đồ biểu diễn quá trình 

hoạt động đã qua trong giai đoạn liền trƣớc của khóa học.  

 Chỉnh sửa chức năng cập nhật và hiển thị hồ sơ cá nhân của sinh viên bằng 

việc thêm vào chức năng hiện có các thuộc tính hồ sơ đặc trƣng cá nhân mới 

cần thiết cho hoạt động tƣ vấn. 

 Xây dựng chức năng giám sát lớp học dành cho giáo viên: cung cấp thông tin 

về các nhóm học tập, sinh viên học tập/hoạt động chƣa tốt trên hệ thống; cung 

cấp thông tin về quá trình hoạt động, kết quả học tập trung bình của lớp dƣới 

dạng biểu đồ diễn biến theo thời gian để giáo viên có cái nhìn tổng quan về 

lớp - học phần tính tới thời điểm hiện tại; cung cấp công cụ để giáo viên phản 

hồi trực tiếp đến t ng cá nhân. 

 Xây dựng chức năng quản lý luật tƣ vấn dành cho admin: cho phép admin 

thực hiện các thao tác lọc/tìm kiếm luật tƣ vấn, thêm/sửa/xóa luật tƣ vấn. 

2.2.1.2.  ặc tả yêu cầu 
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 Chức năng tƣ vấn và thống kê chi tiết hoạt động dành cho sinh viên: 

 

Hình 2.4 -  ơ đồ chứ   ă g tư vấn và th ng kê chi ti t ho t động c a sinh viên 

 Danh sách các tác nhân: 

Bảng 2.1 - Danh sách các tác nhân trong ho t động c a sinh viên 

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị viên Ngƣời quản trị hệ thống 

2 Sinh viên Sinh viên 

3 Giáo viên Giáo viên 

  

Đăng nhập

Xem thông 

tin tư vấn

Phân quyền 

người dùng

Sinh viên

Admin

Xem hồ sơ 

đặc trưng cá 

nhân

Xem thêm tư 

vấn

Xem thống kê 

hoạt động học 

tập cá nhân Cập nhật hồ 

sơ đặc trưng

 cá nhân
Tham gia các 

hoạt động học 

tập

giáo viên

Quản lý hoạt 

động học tập

Xem thông tin 

cảnh báo
Xem thống kê hoạt

 động học tập

Xem biểu đồ 

hoạt động 

theo định kì

Xem thống kê 

hoạt động học 

tập nhóm
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 Danh sách các chức năng: 

Bảng 2.2 - Danh sách các chức năng trong hoạt động của sinh viên 
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 Chức năng giám sát của giáo viên: 

 

Hình 2.5 -  ơ đồ chứ   ă g gi m s t   a giáo viên 

 Danh sách các tác nhân: 

Bảng 2.3 - Danh sách các tác nhân trong ho t động c a giáo viên: 

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị viên Quản trị viên hay admin 

2 Giáo viên Giáo viên 

  

Phản hồi 

thông tin

Xem thông tin 

giám sát các 

khóa học

Phân quyền 

người dùng

Đăng nhập

Giáo viên

Admin

Xem thống kê 

hoạt động của 

từng người học

Gửi tin nhắn 

đến lớp

Gửi tin nhắn

 đến nhóm

Gửi tin nhắn 

đến sinh viên

Quản lý hoạt 

động học tập

Xem sơ đồ tiến 

trình học tập 

theo định kì
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 Danh sách các chức năng: 

Bảng 2.4 - Danh sách các chứ   ă g trong ho t động c a giáo viên: 
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 Chức năng quản lý luật tƣ vấn của admin: 

 

Hình 2.6 -  ơ đồ chứ   ă g quản lý luật tư vấn c a admin 

Bảng 2.5 - Danh sách các tác nhân trong ho t động c a quản tr  viên: 

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị viên Quản trị viên hay admin 

 Danh sách các chức năng: 

Bảng 2.6 - Danh sách các chứ   ă g trong ho t động c a quản tr  viên: 

 

admin

Thêm câu 

tư vấn

Quản lý tập tư vấn

Phân quyền 

người dùng

Chỉnh sửa 

câu tư vấn

Xóa câu tư vấn

Tìm kiếm 

câu tư vấn

Đăng nhập

Tạo khóa học



43 

 

 Phân tích các thành phần của phân hệ 2.2.2.

2.2.2.1. Thành phần dữ li u 

 Bộ thuộc tính hồ sơ đặc trƣng ngƣời học (profile): 

Hồ sơ đặc trƣng ngƣời học là những đặc trƣng tiêu biểu riêng của ngƣời học, dựa 

vào đó ta có thể phân biệt đƣợc các ngƣời học với nhau, ngƣời học nào giỏi, dở, tích 

cực hoạt động hay rất thụ động,… Để phân biệt đƣợc các đối tƣợng ngƣời học với 

nhau nhằm mục tiêu đƣa ra các lời khuyên hữu ích đối với việc học của những ngƣời 

đó, ta cần phải căn cứ trên một tập thuộc tính hồ sơ đặc trƣng đủ lớn. Dựa trên mô 

hình hồ sơ đặc trƣng ngƣời học do Lê Đức Long và cộng sự đề xuất[10] , và khảo sát 

ngữ cảnh dạy-học của sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ Phạm TPHCM (cụ thể là khoa 

Công nghệ thông tin), chúng tôi quyết định lựa chọn 28 thuộc tính profile thuộc 6 

nhóm chính: các nhóm thông tin về nhân khẩu (demographics), kinh nghi m h c tập 

(training experiences), ho t động tự h c (self-study activities), nhu cầu h c tập 

(learning demands) đƣợc cung cấp tƣờng minh thông qua hoạt động cập nhật profile 

của sinh viên trên form – đƣợc gọi là  r fi e t  h (19 thuộc tính); các nhóm thông tin 

về ho t động trên h  th ng và k t quả h c tập trên h  th ng đƣợc cung cấp dựa trên 

quá trình ghi tự động một cách không tƣờng minh các hoạt động trên hệ thống của sinh 

viên – đƣợc gọi là  r fi e động (9 thuộc tính). 

Nhân khẩu 

(A)

Kinh nghiệm 

học tập 

(B)

Hoạt động 

tự học

(C)

Nhu cầu 

học tập

(D)

Hoạt động trên 

hệ thống

(E)

Kết quả học tập 

trên hệ thống

(F)

Profile tĩnh

(Form)

Profile động

(Logfile)

Hồ sơ đặc trưng 

người học

(Profile)

 

Hình 2.7  - Cấu trúc chung c    r fi e đư   đề xuất 

(A) Thành phần nhân khẩu 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần nhân khẩu: 



44 

 

PA = {age, gender, hometown, livingat, livecond, trainingstyle} 

Trong đó, age là độ tuổi (dƣới 25 tuổi, t  25 đến 35 tuổi,…), gender là giới tính 

(nam, nữ), hometown là nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú của sinh viên (thành thị, nông 

thôn,…), livingat là nơi mà sinh viên hiện đang sinh sống để học tập (nhà riêng, nhà 

trọ,…), livecond là điều kiện sống của sinh viên (khó khăn, thoải mái,…) và 

trainingstyle là hình thức đào tạo (chính quy, không chính quy). 

(B) Thành phần kinh nghiệm học tập 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần kinh nghiệm học tập:  

PB = {graduation, currlearning} 

Trong đó, graduation là điểm tốt nghiệp THPT (TB, khá,…), currlearning là xếp 

loại học tập của học kì gần nhất (khá, giỏi,…). 

(C) Thành phần hoạt động tự học 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần hoạt động tự học: 

PC = {selfstudytime, studywhen, whereuseinternet, selfstudystyle, 

cognitivecapacity, learningstyle} 

Trong đó, selfstudytime là số giờ tự học/ngày (dƣới 1 giờ, t  1 đến dƣới 2 giờ,…), 

studywhen là khoảng thời gian trong ngày sinh viên thƣờng hay sử dụng cho hoạt động 

tự học (sáng, trƣa,…), whereuseinternet là địa điểm sử dụng internet (nhà, trƣờng,…), 

selfstudystyle là hình thức thƣờng hay sử dụng cho hoạt động tự học (đọc sách/giáo 

trình, thảo luận nhóm,…), cognitivecapacity là khả năng nhanh nhạy trong việc nắm 

bắt nội dung bài học (tiếp thu nhanh, tiếp thu chậm),  learningstyle là kiểu dạng học 

tập (tích cực, thụ động). 

(D) Thành phần nhu cầu học tập 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần nhu cầu học tập: 

PD = {learningmotivation, reasonlikingsubject, learningactivity, workingtime, 

learnmoreto} 
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Trong đó, learningmotivation là các yếu tố thúc đẩy học tập (để tiếp thu tri thức 

khoa học, để đƣợc điểm cao,…), reasonlikingsubject là nguyên nhân thích một môn 

học nào đó (phƣơng pháp dạy của giáo viên hấp dẫn lôi cuốn, nội dung bài giảng logic 

và khoa học,…), learningactivity là mức độ tham gia hoạt động học (nghe giảng trên 

lớp, học trực tuyến,…), workingtime là số giờ làm thêm/tuần (không làm thêm, dƣới 6 

giờ,…), learnmoreto lý do đi học thêm – nếu có (do gia đình  p buộc, bổ sung kiến 

thức chuyên ngành,…). 

(E) Thành phần hoạt động trên hệ thống 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần hoạt động trên hệ thống: 

PE = {writeaction, writevsview, journalwrite, forumwrite, gdwrite, glossarywrite, 

wikiwrite} 

Trong đó, writeaction là là số lần viết bài trung bình mỗi ngày trên khóa học tính 

theo 7 ngày gần nhất trên tất cả các hoạt động (dƣới 1, t  1 đến 4,…), writevsview là tỉ 

số giữa số lần viết bài và số lần xem trên khóa học theo 7 ngày gần nhất (dƣới 0.1, t  

0.1 đến 0.25,…), journalwrite là tổng số lần viết/chỉnh sửa trên hoạt động nhật ký cá 

nhân journal trong 7 ngày gần nhất (không viết bài, t  1 đến 7,…), forumwrite là số 

lần viết bài thảo luận forum trung bình mỗi ngày tính trong vòng 7 ngày gần nhất 

(dƣới 1, t  1 đến 2,…), gdwrite là số lần viết bài thảo luận group discussion trung bình 

mỗi ngày tính trong vòng 7 ngày gần nhất (dƣới 1, t  1 đến 2,…), glossarywrite là 

tổng số lần viết định nghĩa trong hoạt động glossary tính trong 7 ngày gần nhất (0, t  1 

đến 7,…), wikiwrite là số lần viết bài trên wiki theo 7 ngày gần nhất (0, t  1 đến 7,…). 

(F) Thành phần kết quả học tập trên hệ thống 

Tập các thuộc tính profile thuộc thành phần kết quả học tập trên hệ thống: 

PF = { groupgrade, totalgrade } 

Trong đó, groupgrade là điểm trung bình hoạt động nhóm hiện tại (dƣới 60%, t  

60% đến 80%,…), totalgrade là điểm trung bình đã tính trọng số với điểm cá nhân và 

điểm nhóm (dƣới 60%, t  60% đến 80%,…). 
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Ví dụ:  

Sinh viên hs10 t i khóa h c Công ngh  d y h c ngày 06/04/2013 trên h  th ng có 

các thuộc tính hồ sơ đặc trư g thuộc các nhóm  hư s u: 

PA = {„Dưới 25 tuổi‟, „N m‟, „Nô g thô ‟, „Nh  tr ‟, „Khó  hă ‟, „ hí h quy‟}; 

PB = {„Tru g bì h‟, „Tru g bì h‟}; 

PC = {„ ưới 1 giờ‟, „   g‟, „Nh ‟, „Kh  ‟, „Ti p thu chậm‟, „Thụ độ g‟}; 

PD = {„Kh  ‟, „Kh  ‟, „Kh  ‟, „Trê  15 giờ‟, „Kh  ‟}; 

PE = {„ ưới 1‟, „ ưới 0 1‟, „T  1 đ   7‟, „ ưới 1‟, „ ưới 1‟, „0‟, „0‟}; 

PF = {„Trê  80%‟, „T  60% đ   80%‟}  

Ghi chú rằng, các giá tr  m  g thô g ti  đ  h tí h,  hi   i đặt thì đư c chuy n 

thành các giá tr  đ  h  ư  g tươ g ứng. 

 Tập luật tƣ vấn: 

 o hƣớng tiếp cận tƣ vấn của chúng tôi là tƣ vấn theo hoạt động học tập, và các 

hoạt động học tập đƣợc chia làm 3 loại: tự học, nhóm (cộng tác) và cộng đồng nên 

chúng tôi sẽ hƣớng vào việc cung cấp các thông tin tƣ vấn về cách thức học tập, thái 

độ học tập và hoạt động học tập. 

Ví dụ: Thô g ti  tư vấ  đ i với t ng lo i: 

- Cách thức h c tập: B n nên tự h c trên 3 giờ mỗi ngày 

- Th i độ h c tập: B n nên tích cự  hơ  

trong vi c h c tập 

- Ho t động h c tập: B n nên tham gia 

vi t bài thảo luận (forum) nhiều hơ   

Với hƣớng tƣ vấn nhƣ vậy, tập luật tƣ 

vấn của chúng tôi đã đƣợc tổ chức nhƣ sau: 

(xem hình) 
 

Hình 2.8 -  ơ đồ tổ chức luật tư vấn 
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Nhƣ vậy, tƣơng ứng với các loại nội dung tƣ vấn đã đƣợc xác định ở trên, tập (kết 

luận) luật tƣ vấn cũng sẽ đƣợc chia làm 3 loại: tƣ vấn về cách thức học tập, thái độ học 

tập và hoạt động học tập. Với mỗi kết luận nằm trong tập các câu kết luận tƣ vấn (Q), 

chúng tôi quy ƣớc chỉ sử dụng một bộ điều kiện duy nhất, hoặc các bộ điều kiện gần 

giống nhau để tránh gây ra mâu thuẫn khi tƣ vấn cho ngƣời học. Và cấu trúc của mỗi 

luật sẽ có dạng nhƣ sau: 

a1
k ,v

1
k a2

k ,v
2

k a3
k ,v

3
k Qk

RULES 

STRUCTURE DB
 

Hình 2.9 - Cấu trúc một luật tư vấn 

Trong cấu trúc trên, mỗi luật sẽ gồm tối đa 3 điều kiện, mỗi điều kiện là một bộ 

giá trị (a
i
k, v

i
k), i=1..3, trong đó a

i
k là tên một thuộc tính đặc trƣng ngƣời học (xem mục 

Bộ thuộc tính hồ sơ  gười h c ở trên), v
i
k là giá trị mong muốn của a

i
k; loại của luật tƣ 

vấn (cách thức/thái độ/hoạt động) không thể hiện trực tiếp trong cấu trúc mà đƣợc xác 

định thông qua loại của câu kết luận Qk. Nhƣ vậy với mỗi luật ta xác định đƣợc một bộ 

gồm 7 giá trị (a
1

k ,v
1

k ,a
2

k ,v
2

k ,a
3

k ,v
3

k ,Qk), đƣợc lƣu trữ vào trong cơ sở dữ liệu để tƣ 

vấn cho nhiều ngƣời học.  

Một điều cần lƣu ý là, đối với các luật cần ít hơn 3 điều kiện kiểm tra, thì các điều 

kiện bị thiếu sẽ đƣợc thay thế bởi giá trị null trong cấu trúc luật hay nói cách khác, cặp 

giá trị (a
i
k,v

i
k) sẽ đƣợc thay thế bởi cặp giá trị (null,null); và ƣu tiên thay thế cho các 

cặp số có i t  lớn tới bé. Cần nói thêm là, mỗi luật trong tập luật tƣ vấn có thể đƣợc 

khai thác ở các giai đoạn khác nhau trong khóa học (đầu khóa/giữa khóa/cuối khóa), 

do đó, mỗi luật này có thể có nhiều hơn một phiên bản ứng với các giai đoạn có khai 

thác nó (nếu cần thiết). 

Ví dụ:  

Một luật h p l  theo cấu trúc trên: 

(writeaction, “dưới 1”; t t  gr de, “60-80%”;  u  ,  u  ; “B n nên tham gia vi t 

bài nhiều hơ  đ  đ t đư c k t quả h c tậ      hơ ”)  
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2.2.2.2. Thành phần xử lý 

 Mô hình tƣ vấn thông tin: 

Giáo viên Sinh viên

Thông tin 

giám sát

Phản hồi 

thông tin

Thông tin số liệu về kết 

quả học tập và hoạt 

động trên hệ thống

Thông tin tư vấn, cảnh 

báo về cách thức, thái độ 

và hoạt động học tập

Tập luật tư vấn Thuật giải tư vấn

Phân hệ tư vấn giám sát

Admin

Bảng điểm
Profile tĩnh

(Form)

Profile động

(Logfile)

 

Hình 2.10 -  ô hì h tư vấn thông tin 

Mô tả: Mô hình tƣ vấn thông tin thể hiện mối quan hệ giữa các ngƣời dùng và các 

đối tƣợng chính trong hệ thống: profile bao gồm profile tĩnh, profile động và bảng 

điểm; tập luật tƣ vấn; và thuật giải tƣ vấn. Khi vận hành, phân hệ tƣ vấn thông tin sẽ 

dựa trên cơ sở thông tin đặc trƣng ngƣời dùng profile và tập luật tƣ vấn so khớp với 

nhau để tạo ra các tƣ vấn cho sinh viên nhờ vào thuật giải 2.2.3.2 (xem kĩ hơn ở mục 

2.2.3.2). Hệ thống sẽ cung cấp cho sinh viên các thông tin số liệu về kết quả học tập và 

hoạt động trên hệ thống; cung cấp thông tin tƣ vấn, cảnh báo về cách thức, thái độ, và 

hoạt động học tập. Hệ thống cũng cung cấp cho giáo viên các thông tin giám sát về 

khóa học và hỗ trợ phản hồi thông tin với sinh viên thông qua phân hệ tƣ vấn giám sát 

(hay tƣ vấn thông tin). Hệ thống còn cung cấp cho admin khả năng chỉnh sửa tập luật 

tƣ vấn.  
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 Sơ đồ xử lý chức năng tƣ vấn – cảnh báo của sinh viên: 

Profile
Thuật giải 

tư vấn

Tập luật 

tư vấn

Form

(Profile tĩnh)

Logfile

(Profile động)
Bảng điểm

Tập tư vấn 

cá nhân

ACeLS 

Database

Thông tin 

profile 

thu gọn

Thông tin 

cảnh báo/

chi tiết 

hoạt động

Thông tin 

kết quả 

học tập

Kết quả cá nhân

Kết quả của nhóm

Kết quả của lớp

Thông tin 

tư vấn

Tư vấn về cách thức học tập

Tư vấn về thái độ học tập

Tư vấn về hoạt động học tập

Sinh viên

(1)(2) (3) (4)

 

Hình 2.11 -  ơ đồ xử lý chứ   ă g tư vấn -  cảnh báo c a sinh viên 

 Cung cấp thông tin tƣ vấn (theo t ng khóa học) (1): khi sinh viên đăng 

nhập vào hệ thống, thuật giải 2.2.3.2 sẽ lấy các đặc trƣng profile của sinh 

viên này, bao gồm thành phần tĩnh trong profile, logfile và bảng điểm đem 

so khớp với tập luật hiện hành. Các thành phần này đều đƣợc lƣu trữ trong 

CSDL của hệ thống. Kết quả sau khi so khớp sẽ là một tập các tƣ vấn dành 

riêng cho cá nhân sinh viên đang x t và lại đƣợc lƣu xuống CS L để sử 

dụng. Về nguyên tắc, mọi luật tƣ vấn khớp với profile của sinh viên đều 

đƣợc đƣa vào tập tƣ vấn cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, 

chúng tôi đã quy ƣớc là tại mỗi thời điểm, sinh viên chỉ có tối đa ba câu tƣ 

vấn tƣơng ứng với ba loại tƣ vấn (cách thức, thái độ và hoạt động học tập). 

Giả sử mỗi luật trong t ng loại tƣ vấn là đồng cấp hay ngang bằng với 

nhau thì hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên trong t ng loại tƣ vấn tối đa một luật 

(đã so khớp) để tƣ vấn cho sinh viên (xem phần thuật giải tư vấn ở mục 

2 2 3 2 đ  hi u rõ hơ  về cách xử lý này). Ngoài ra, do tập luật đƣợc khai 

thác theo các giai đoạn đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa nên chúng tôi có 

thêm một quy ƣớc nữa là: nếu tổng số tuần của khóa học nhỏ hơn 6 tuần 
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thì các câu tƣ vấn sẽ không đƣợc cung cấp đến sinh viên vì số tuần là quá 

ít để có thể phân chia thành đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa. 

 Cung cấp thông tin kết quả học tập (theo t ng khóa học) (4):  

Ngoài việc cung cấp thông tin tƣ vấn cho sinh viên, hệ thống c n căn cứ 

vào bảng điểm của hệ thống để tính toán và thông báo kết quả học tập 

(điểm trung bình) của cá nhân, có so sánh với kết quả của nhóm học tập và 

lớp-học phần trong thời điểm hiện tại. Các kết quả này đƣợc tính theo các 

công thức sau: 

 Công thức tính kết quả của cá nhân: 

      

∑   
 
   

 
        

     
       

Trong đó, pi là các cột điểm hoạt động cá nhân; n là số cột điểm hoạt 

động cá nhân; pw là trọng số của điểm hoạt động cá nhân; g là điểm 

hoạt động nhóm; gw là trọng số của điểm hoạt động nhóm. 

Ví dụ:  

 i m c a sinh viên hs10 trên khóa h c Công ngh  d y h c vào ngày 

06/04/2013: 

      

∑   
 
   

 
         

   
         

 Công thức tính kết quả của nhóm học tập: 

     
∑      

  
   

 
       

Trong đó,      
 là điểm (kết quả) của các cá nhân trong nhóm; n là số 

thành viên của nhóm. 

Ví dụ: 

 i m trung bình c a nhóm 4 (gồm 2 sinh viên hs10 và hs5) trên khóa 

h c Công ngh  d y h c ngày 06/04/2013: 
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∑      

  
   

 
         

 Công thức tính kết quả của lớp-học phần: 

     
∑      

  
   

 
       

Trong đó,      
  là điểm (kết quả) của các cá nhân trong lớp; n là số 

thành viên của lớp. 

Ví dụ: 

 i m trung bình c a toàn lớp (gồm 10 sinh viên) trong khóa h c Công 

ngh  d y h c ngày 06/04/2013: 

     
∑      

   
   

  
        

Lƣu ý, thông tin trọng số của điểm nhóm gw và trọng số của điểm cá nhân 

pw trong công thức (4.1) đƣợc thiết lập/chỉnh sửa tại trang thông tin cài 

đặt của khóa học. 

Quy tắc xử    tí h t    v   ưu trữ đi m: Quy tắc này áp dụng trên xử lý 

điểm của cá nhân sinh viên. Khi sinh viên truy cập màn hình tƣ vấn, hệ 

thống sẽ tính điểm trung bình của sinh viên ngay thời điểm hiện tại, lƣu và 

hiển thị kết quả cho tuần hiện tại. Nếu tuần hiện tại đã đƣợc tính điểm và 

lần ghi điểm trƣớc đó cách thời điểm hiện tại ít hơn 24 giờ thì điểm không 

đƣợc tính lại mà lấy t  điểm đã lƣu ở CS L để hiển thị lên cho sinh viên. 

Ngoài ra, sinh viên c n đƣợc cung cấp biểu đồ về sự tiến bộ học tập (tiến 

trình học tập) của cá nhân/nhóm/lớp qua các tuần trong giai đoạn liền 

trƣớc của khóa học. Cụ thể, giai đoạn giữa khóa sẽ hiển thị biểu đồ của 

đầu khóa, các tuần của cuối khóa (tr  tuần cuối cùng) sẽ hiển thị biểu đồ 

giai đoạn giữa khóa, tuần cuối cùng hiển thị hiển thị biểu đồ giai đoạn cuối 

khóa, và sau khi kết thúc khóa học sẽ hiển thị biểu đồ kết quả qua cả 3 giai 

đoạn (mỗi giai đoạn chỉ lấy số liệu tuần cuối cùng của giai đoạn). Lƣu ý, 

để biết đƣợc tuần hiện tại đang thuộc giai đoạn nào thì mỗi khóa học sẽ 
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xác định hai thuộc tính là ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học. T  hai 

thuộc tính này, hệ thống sẽ tính toán đƣợc khóa học có tất cả bao nhiêu 

tuần và chia đều số tuần cho cả 3 giai đoạn. Nếu ph p chia có dƣ t  1 đến 

2 tuần thì sẽ ƣu tiên cho các giai đoạn đầu có nhiều tuần hơn nhƣng mức 

chênh lệch số tuần của mỗi giai đoạn là không quá 1. Ví dụ, một khóa học 

có 11 tuần thì đầu khóa có 4 tuần, giữa khóa 4 tuần và cuối khóa 3 tuần. 

Và cũng giống nhƣ chức năng cung cấp thông tin tƣ vấn, chúng tôi quy 

ƣớc biểu đồ tiến trình học tập theo t ng giai đoạn chỉ đƣợc hiển thị khi số 

tuần của khóa không nhỏ hơn 6, ngƣợc lại thì sẽ hiển thị một biểu đồ tiến 

trình học tập t  lúc bắt đầu khóa học đến tuần hiện tại. 

 Cung cấp thông tin cảnh báo/chi tiết hoạt động (3):  

 Thông tin cảnh báo: nếu thông tin tƣ vấn là dành riêng cho mỗi khóa 

học thì thông tin cảnh báo là dòng thông tin chung cho tất cả các khóa. 

Về cơ chế, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một khóa học trong các 

khóa sinh viên c n đang tham gia để đƣa ra các cảnh báo. Với khóa 

học đã đƣợc chọn, hệ thống sẽ lại lựa chọn ngẫu nhiên một trong số 

các dạng cảnh báo đã đƣợc cung cấp sẵn, kiểm tra sự phù hợp với sinh 

viên và đƣa ra lời cảnh báo thật sự. Các dạng cảnh báo bao gồm: cảnh 

báo về việc chƣa tham gia viết bài hay thời gian viết bài gần nhất đã 

quá 168 giờ (7 ngày) đối với các hoạt động nhƣ forum/dlforum, 

journal, glossary/dlglossary, wiki,  group discussion; hoặc là dạng 

cảnh báo kết quả học tập nếu đạt dƣới 60% (theo thang điểm 100, đạt 

dƣới 60 điểm), hoặc cảnh báo có bài tập cá nhân assignment chƣa nộp 

(kèm theo số ngày còn lại). Nếu dạng cảnh báo đã đƣợc lựa chọn 

không phù hợp với sinh viên (nghĩa là sinh viên không cần thiết phải 

nhận cảnh báo đó) thì hệ thống sẽ lựa chọn các dạng khác để cảnh 

báo. Nếu các dạng cảnh báo đều không phù hợp hoặc mọi khóa học 

mà sinh viên tham gia đều đã kết thúc thì một câu chào sẽ đƣợc hiển 

thị để thay thế.  
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 Thông tin chi tiết hoạt động (theo t ng khóa học): để kiểm chứng 

thông tin cảnh báo ở trên có thật sự chính xác với mình hay không thì 

sinh viên có thể xem các thống kê chi tiết về hoạt động của mình tại 

trang thống kê chi tiết hoạt động của sinh viên, trang này đƣợc truy 

cập bằng cách bấm vào dòng cảnh báo ở trên. Tại trang này, sinh viên 

sẽ đƣợc cung cấp các số liệu thống kê về số lần tham gia hoặc lần cuối 

cùng tham gia là đã cách đây bao lâu của các hoạt động học tập theo 3 

nhóm trong ACeLF: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động 

cộng đồng. Hoạt động cá nhân đƣợc xét ở đây bao gồm journal và 

assignment (thống kê các bài tập chƣa nộp và số ngày còn lại). Hoạt 

động nhóm thì bao gồm forum/dlforum, group discussion. Hoạt động 

động cộng đồng thì gồm wiki, glossary/dlglossary. Các số liệu theo 

t ng hoạt động đƣợc cung cấp bao gồm số liệu cá nhân, số liệu của 

nhóm học tập mà sinh viên đang tham gia, số liệu của lớp. Ngoài ra, t  

giữa khóa trở đi, tại mỗi giai đoạn của khóa học sẽ có thêm biểu đồ về 

quá trình hoạt động của cá nhân/trung bình nhóm/trung bình lớp qua 

các tuần của giai đoạn liền trƣớc. Quy định về mốc thời gian nào hiển 

thị biểu đồ nào ở chức năng thống kê chi tiết hoạt động cũng gần 

giống nhƣ chức năng cung cấp thông tin kết quả học tập. 

 Cung cấp thông tin hồ sơ đặc trƣng (4): trong 28 thuộc tính hồ sơ đặc 

trƣng đã đƣợc trình bày ở trên, chúng tôi lựa ra 4 thông tin cơ bản nhất để 

đại diện cho sinh viên khi truy cập vào trang tƣ vấn, đó là giới tính, độ 

tuổi, đang sống tại đâu và số giờ làm thêm/tuần. Nếu sinh viên chƣa cập 

nhật hồ sơ thì thay vì hiển thị thông tin hồ sơ đặc trƣng nhƣ trên, hệ thống 

sẽ hiển thị câu thông báo chƣa cập nhật hồ sơ để sinh viên biết/nhớ mà  

cập nhật.  
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 Sơ đồ xử lý chức năng giám sát của giáo viên: 

Logfile

(Profile động)
Bảng điểm

ACeLS 

Database

Thông tin 

giám sát 

lớp học

Biểu đồ 

KQHT 

định kì 

của lớp

Giáo viên

Sinh viên

Thông tin 

chi tiết 

hoạt động 

của cá nhân 

sinh viên

Biểu đồ 

tham gia 

hoạt động 

định kì 

của lớp

Phản hồi 

thông tin

(1)

(2) (3) (4)

(5)

 

Hình 2.12 -  ơ đồ xử lý chứ   ă g gi m s t   a giáo viên 

 Chức năng cung cấp thông tin giám sát lớp học (theo t ng khóa học) (1): 

các thông tin giám sát đƣợc cung cấp cho giáo viên bao gồm: nhóm ít 

tham gia hoạt động nhất trên khóa học; các sinh viên ít tham gia hoạt động 

nhất trên khóa học (tối đa 5 sinh viên); các sinh viên chƣa viết bài journal, 

forum/dlforum (nếu có); các sinh viên ít tham gia viết bài journal, 

forum/dlforum (“ít” đối với journal là số bài viết ít hơn số tuần khóa học 

đã trải qua, với forum/dlforum là ít hơn gấp đôi số tuần đã trải qua) (tối đa 

5 sinh viên); các sinh viên chƣa nộp các bài tập cá nhân assignment có 

trên khóa học (nếu có). Ngoài ra giáo viên c n đƣợc cung cấp thông tin 

tổng quan về khóa học nhƣ tuần hiện tại trên tổng số tuần, tổng số sinh 

viên của lớp. 

 Chức năng cung cấp thông tin biểu đồ kết quả học tập định kì của lớp 

(theo t ng khóa học) (2): biểu đồ này thể hiện mức độ tiến bộ của toàn lớp 

qua các giai đoạn của khóa học với số liệu đƣợc tính là điểm trung bình 

của tất cả các thành viên trong lớp. Nếu khóa học có ít nhất 6 tuần thì mỗi 

giai đoạn sẽ hiện thị biểu đồ của giai đoạn liền trƣớc, quy ƣớc về thời gian 

nào hiển thị biểu đồ của đầu/giữa/cuối khóa cũng gần giống với quy ƣớc 

của biểu đồ kết quả học tập của sinh viên. 



55 

 

 Chức năng cung cấp thông tin biểu đồ tham gia hoạt động định kì của lớp 

(theo t ng khóa học) (3): biểu đồ này thể hiện mức độ biến động về số 

lƣợt xem và số lƣợt viết bài trung bình trên t ng giai đoạn khóa học. Nếu 

khóa học có ít nhất 6 tuần thì mỗi giai đoạn sẽ hiển thị biểu đồ của giai 

đoạn liền trƣớc, quy ƣớc về thời gian hiển thị gần giống với quy ƣớc của 

biểu đồ kết quả học tập của sinh viên. 

 Chức năng cung cấp thông tin chi tiết hoạt động của cá nhân sinh viên (4): 

các sinh viên hoạt động chƣa tốt hiển thị trong chức năng cung cấp thông 

tin giám sát sẽ đƣợc hiển thị tên và một liên kết đến trang thống kê chi tiết 

hoạt động của sinh viên đó (xem lại phần chức năng cung cấp thông tin 

chi tiết hoạt động của sinh viên). 

 Chức năng phản hồi thông tin đến sinh viên (5): cũng lại là các sinh viên 

hoạt động chƣa tốt ở trên, hệ thống cung cấp liên kết để giáo viên gửi tin 

nhắn phản hồi trực tiếp đến sinh viên đó. Sinh viên sẽ nhận đƣợc tin nhắn 

khi đăng nhập vào hệ thống. 

 Sơ đồ xử lý chức năng quản lý luật tƣ vấn của admin: 

Trong phân hệ tƣ vấn thông tin, admin 

chỉ đảm nhiệm duy nhất vai tr  quản lý tập 

luật tƣ vấn. Khi truy cập chức năng này, 

admin sẽ đƣợc cung cấp công cụ để lọc/tìm 

kiếm các luật cần sử dụng hay sửa chữa, có 

bốn tiêu chí để lọc là loại tƣ vấn hay các 

điều kiện 1, 2, 3 của luật. Các dữ liệu cần 

thiết sẽ đƣợc tải trực tiếp t  tập luật tƣ vấn 

đƣợc lƣu trữ trên cơ sở dữ liệu của  CeLS 

và tạo ra danh sách luật dạng bảng để 

admin dễ quan sát. Tại đây admin có thể thêm/sửa/xóa luật tƣ vấn, và dữ liệu đƣợc cập 

nhật trở lại tập luật trên hệ thống. 

 

Hình 2.13 -  ơ đồ xử lý chứ   ă g quản lý 

tập luật tư vấn c a admin 
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 Thiết kế của phân hệ 2 2.2.3.

2.2.3.1. Thi t k  dữ li u 

 

Hình 2.14 -  ơ đồ dữ li u c a phân h  

  

user

id

auth

confirmed

policyagreed

deleted

suspended

mnethostid

username

password

idnumber

firstname

lastname

email

...

bigint

varchar(20)

bigint

bigint

bigint

bigint

bigint

varchar(100)

varchar(32)

varchar(255)

varchar(100)

varchar(100)

varchar(100)

<pk>

profile

id

userid

age

gender

hometown

livingat

livecond

workingtime

trainingstyle

graduation

currlearing

requestsubject

selfstudytime

studywhen

selfstudystyle

cognitivecapacity

whereuseinternet

learningstyle

learningmotivation

reasonlikingsubject

learnmoreto

learningactivity

private

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

varchar(30)

<pk>

<fk>

log

id

userid

time

ip

course

module

cmid

action

url

info

...

bigint

smallint

bigint

varchar(45)

smallint

varchar(20)

smallint

varchar(40)

varchar(100)

varchar(255)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

course

id

category

sortorder

fullname

shortname

idnumber

summary

summaryformat

format

showgrade

modinfo

newsitems

startdate

...

bigint

bigint

bigint

varchar(254)

varchar(100)

varchar(255)

text

bigint

varchar(10)

bigint

text

bigint

bigint

bigint

<pk>

rule

id

type

cond1

cond2

cond3

conclusion

status

description

...

int

int

int

int

int

varchar(255)

int

varchar(255)

<pk>

<fk4>

<fk1>

<fk3>

<fk2>

condition

id

criteria

value

description

...

int

varchar(50)

int

varchar(255)

<pk>

rule_user

id

ruleid

userid

course

type

timecreated

...

int

int

int

int

int

int

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

<fk4> re_type

id

type

description

...

int

varchar(50)

varchar(255)

<pk>

groups_grades

id

course

module

group

grade

int

int

int

int

decimal

<pk>

<fk2>

<fk1>

activities_statistics

id

course

module

instance

user

week

action

number

...

int

int

int

int

int

int

int

int

<pk>

<fk2>

<fk1>

course_weight

id

course

personalweight

groupweight

enddate

...

int

int

int

int

int

<pk>

<fk>

activities_time

id

course

module

instance

timestart

timeend

weekstart

weekend

...

int

int

int

int

int

int

int

int

<pk>

<fk2>

<fk1>

modules

id

name

version

cron

search

visible

...

int

varchar(20)

int

int

varchar(255)

int

<pk>

course_stage

id

course

stage1

stage2

stage3

...

int

int

int

int

int

<pk>

<fk>

week_grade

id

course

groupid

user

week

grade

...

int

int

int

int

int

int

<pk>

<fk2>

<fk1>
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Mô tả chi tiết sơ đồ: 

Bảng 2.7 - Danh sách các bảng dữ li u 

 

Bảng 2.8 - Bảng activities_statistics 
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Bảng 2.9 - Bảng groups_grades 

 

Bảng 2.10 - Bảng activities_time 

 

Bảng 2.11 - Bảng course_stags 

 

Bảng 2.12 - Bảng course_weight 

 

Bảng 2.13 - Bảng condition 
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Bảng 2.14 - Bảng profile 

 

Bảng 2.15 - Bảng rule 

 

Bảng 2.16 - Bảng rule_type 
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Bảng 2.17 - Bảng rule_user 

 

Bảng 2.18 - Bảng week_grade 

 

2.2.3.2. Các giải thuật xử lý chính 

Nhiệm vụ chính của thuật giải tƣ vấn trong phân hệ tƣ vấn thông tin là khởi tạo tập 

các lời tƣ vấn/lời khuyên dành cho ngƣời học khi mới đăng nhập vào hệ thống, dựa 

trên cơ sở so khớp giữa profile của ngƣời học (có đƣợc do khai báo/hoạt động học tập 

trên hệ thống trƣớc đó) và tập luật tƣ vấn hiện hành của hệ thống. Sau đây là phần 

trình bày về thuật giải tƣ vấn và một hàm so khớp (matching) đƣợc gọi trong thuật giải 

tƣ vấn. 

 Thuật giải tƣ vấn: 

 Ý tƣởng: 

 Dữ liệu vào – ra:  

 Dữ liệu đầu vào là tập các thuộc tính profile của ngƣời học X cần 

tƣ vấn, ký hiệu là P và tập luật tƣ vấn, ký hiệu là R. Mỗi thuộc 

tính trong P đƣợc xác định bằng cặp số (ai,vi), với ai là tên thuộc 

tính và vi là giá trị tƣơng ứng với thuộc tính đó. Tập luật R đƣợc 

phân loại thành 3 tập con có kết luận thuộc 3 tập QA, QB, QC (xem 

mục 3.ii.), tạm gọi là RA, RB, RC. Mỗi luật rk trong tập R là một bộ 
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gồm 7 giá trị (xem mục 3.ii.) và đƣợc phân tuần tự vào các tập Rj, 

j  {A,B,C}  với k đƣợc đếm theo quy ƣớc: các luật thuộc RA đƣợc 

đếm t  1 đến m (m là số luật trong RA), các luật thuộc RB đƣợc 

đếm t  m+1 đến m+n (n là số luật trong RB), các luật thuộc RC 

đƣợc đếm t  m+n+1 đến m+n+p (p là số luật trong RC).  

 Dữ liệu đầu ra có đƣợc sau quá trình xử lý là tập các câu kết luận 

tƣ vấn dành cho ngƣời học X đang x t, ký hiệu là S. Tập S là tập 

con của tập các câu kết luận tƣ vấn Q (xem mục 3.ii.). 

 Xử lý: Khi ngƣời học đăng nhập vào hệ thống, thuật giải tƣ vấn sẽ 

kiểm tra thời điểm tập S đƣợc khởi tạo gần hiện tại nhất, nếu S chƣa 

đƣợc tạo hoặc thời điểm tạo S và hiện tại có ngày giống nhau thì sẽ 

không chạy các đoạn xử lý bên trong và thoát. Ngƣợc lại, thuật giải tƣ 

vấn sẽ xóa tập S cũ của ngƣời học. Với mỗi luật trong Rj, j  {A,B,C}, 

thuật giải tƣ vấn sẽ so khớp 3 điều kiện của luật (a1k ,v1k ;a2k ,v2k ;a3k 

,v3k) với bộ thuộc tính profile của ngƣời học (ai,vi), i  N*. Nếu mỗi 

điều kiện trong luật đều hoặc khớp với profile hoặc bằng null thì luật 

đƣợc xem là khớp với ngƣời học X và kết luận Qk của luật đƣợc đƣa 

vào tập S. Quá trình so khớp mỗi điều kiện với profile đƣợc thực hiện 

nhờ vào việc gọi hàm matching. Nếu trong tập S tồn tại một Qk  Qj, j 

 {A, B, C} thì quá trình so khớp luật chuyển qua Rj tiếp theo. Điều 

này có nghĩa là tại mỗi thời điểm tập S chỉ chứa tối đa 3 kết luận tƣ 

vấn dành cho ngƣời học tƣơng ứng với 3 loại câu tƣ vấn. Thuật giải 

bên dƣới sẽ chỉ trình bày các xử lý bên trong sau khi đã xong bƣớc 

kiểm tra thời điểm tạo tập S gần nhất. 

 Thuật giải: 

 Input: P = {(a
i
,v

i
), i  N*}; R(R

A
, R

B
, R

C
) = {(a

1
k ,v

1
k ;a

2
k ,v

2
k ;a

3
k ,v

3
k 

;Qk), k  N*}; 

 Output: S = { Qk };  
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 Thuật giải chi tiết: 

 

 Ví dụ minh họa: 

 Dữ liệu đầu vào:  

 Tập luật: cho R
A
 = {r1}, R

B
 = {r2}, R

C
 = ; r1 = (age, „dƣới 25‟; 

„giới tính‟, gender; null, null; „ ạn nên học nhiều hơn‟); r2 = 

workingtime, „trên 15 giờ‟; null, null; null, null; „ ạn nên giảm 

làm thêm‟); 

 Profile ngƣời học X: P = {(age, „dƣới 25‟), (gender, „nam‟), 

(workingtime, „trên 15 giờ‟)}; 

  

1.  Load P, R(RA, RB, RC) 

2.  S, k1, count0 

3.  For j from ‘A’ to ‘C’ do 

  countcount + |Rj| {cong them so phan tu cua Rj} 

  ContinueTRUE 

While Rj do 

 If a1k is null OR matching(a
1
k, v

1
k, P) then 

  If a2k is null OR matching(a
2
k, v

2
k, P) then 

   If a3k is null OR matching(a
3
k, v

3
k, P) then 

    SS{Qk} 

    ContinueFALSE     

   EndIf 

  EndIf 

 EndIf 

 If Continue then 

  RjRj\rk /* loai bo rk khoi tap R
j */ 

  kk+1 

 Else 

  kcount+1 /* dam bao rk luon thuoc R
j */  

  Break /* thoat khoi vong lap While */ 

 EndIF 

   EndWhile 

  EndFor 
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 Xử lý so khớp: 

> Load P, R(R
A
, R

B
, R

C
) 

> S, k1, count0 

> j‟ ‟:  

>  count1 /* |R
A
|=1 */ 

>  CountinueTRUE 

>  R
A
R

A
\{r1} 

>  k2 

> j‟ ‟: 

>  count2 

>  CountinueTRUE 

>  SS{Q2} /* So khop thanh cong */ 

>  CountinueFALSE 

>  k3 

> j‟C‟ : 

>  count2 

>  CountinueTRUE 

 Kết quả: S = {Q2} = {„ ạn nên giảm làm thêm‟} 

 Hàm so khớp (matching): 

 Ý tƣởng:  

 Dữ liệu vào – ra: 

 Dữ liệu đầu vào: tập P (xem thuật giải tư vấn) của ngƣời học X; 

cặp (a,v) với a là tên thuộc tính cần so khớp và v là giá trị mong 

muốn của a; 

 Dữ liệu đầu ra: biến kết quả Result  {TRUE, FALSE} 

 Xử lý: matching2 tìm trong P thuộc tính có tên là a và so sánh giá trị 

thuộc tính a của ngƣời học X với giá trị v, nếu bằng nhau thì gán giá 

trị cho Result là TRU , ngƣợc lại là F LS ; sau đó kết thúc. 
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 Thuật giải: 

 Input: P = {(ai,vi), i  N*}; (a,v); 

 Output: Result  {TRUE, FALSE} 

 Thuật giải chi tiết: 

 

 Ví dụ minh họa: 

 Dữ liệu đầu vào:  

 Profile ngƣời học X: P = {(age, „dƣới 25‟), (gender, „nam‟), 

(workingtime, „trên 15 giờ‟)}; 

 (a,v) = („độ tuổi‟, „dƣới 25‟) 

 Xử lý so khớp: 

> Load P, a, v 

> i1: a
1
 = a = age 

>  v
1
 = „dƣới 25‟ = v 

>   ResultTRUE 

 Kết quả: Result = TRUE 

1. Load P, a, v 

2. ResultFALSE, i1, n|P| /* gan n la so thuoc tinh cua P */ 

3. While i<=n do 

  If ai = a then 

   If vi = v then 

    ResultTRUE 

    Break /* Thoat khoi vong lap */ 

   EndIf 

  EndIf 

  ii+1 

 EndWhile 
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2.2.3.3. Thi t k  giao di n 

 Thiết kế giao diện tƣ vấn cảnh báo dành của sinh viên 

 Màn hình tƣ vấn của sinh viên 

 

Hình 2.15 - Thi t k  giao di n màn hình trang ch  sinh viên  

(1) Thông tin cảnh báo : hiển thị ngẫu nhiên câu cảnh báo về hoạt động cho một 

trong các khóa học mà sinh viên đang tham gia hoặc có thể là câu chào m ng 

quay lại hệ thống. Câu cảnh báo sẽ thay đổi nếu không còn phù hợp hay trang 

đƣợc tải lại. Khi chọn vào  (1) sẽ sang trang chi tiết hoạt động của sinh viên. 

(2) Tên đầy đủ của sinh viên: khi chọn (2) sẽ  vào trang xem đƣợc thông tin 

profile tĩnh của sinh viên nếu đã thực hiện chức năng cập nhật hồ sơ. 

(3) Thông tin hồ sơ đặc trưng người dùng: gồm 4 thông tin cơ bản (giới tính, 

tuổi, đang sống tại, số giờ làm thêm trong tuần) trong 19 thuộc tính của profile 

tĩnh. 

(4) Cập nhật hồ sơ: Khi chọn vào đây sẽ sang trang cập nhật hồ sơ đặc trƣng của 

sinh viên. 
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(5) Thông tin tư vấn các khóa học: gồm danh sách n  khóa học mà sinh viên tham 

gia. Khi chọn vào mỗi khóa học, ví dụ ở đây là khóa học 1 sẽ hiển thị các 

thông tin tƣ vấn cho sinh viên ở khóa học 1. Bao gồm: 

  âu tư vấn (5.1) : câu tƣ vấn về  1 trong 3 loại tƣ vấn( cách thức, thái 

độ, hoạt động). Ngoài ra sinh viên có thể xem thêm câu tƣ vấn nếu còn 

trên hệ thống (1 ngày tối đa 3 câu theo 3 loại tƣ vấn)  

 Ch n ENTERCOURSE (5.2): sẽ vào tham gia các hoạt động của 

khóa học 1. 

 Ti n trình h c tập (5.3): điểm của sinh viên, điểm trung bình của 

nhóm, lớp và  nhóm khác. 

  ơ đồ th  g  ê the  đ nh kì (5.4) : sơ đồ thống kê tổng các hoạt động 

cá nhân, nhóm, lớp theo t ng tuần trong một kì. Các tuần giữa khóa 

hiển thị đầu khóa, cuối khóa (tr  tuần cuối) hiển thị giữa khóa. Tuần 

cuối cùng hiển thị cuối khóa. Và khi khóa học kết thúc sẽ hiển thị toàn 

bộ khóa học theo các kì. 

 Màn hình cập nhật hồ sơ đặc trƣng 

Hãy nhập đầy đủ thông tin hồ sơ đặc trưng của bạn để nhận 

được sự tư vấn tốt nhất từ hệ thống

 Thông tin nhân khẩu

 Thông tin kinh nghiệm học tập

 Thông tin hoạt động tự học

 Thông tin nhu cầu học tập

 

Hình 2.16 - Thi t k  màn hình cập nhật hồ sơ đặ  trư g  gười dùng 

Màn hình này cho phép sinh viên cập nhật các thông tin mặc định trên Moodle, 

đặc biệt còn có thêm các thuộc tính nằm trong nhóm Profile tĩnh (xem thêm tại phần 

Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1). 
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 Màn hình xem thông tin hồ sơ đặc trƣng ngƣời dùng. 

avatar
Tab nhân khẩu Tab kinh nghiệm học tập Tab hoạt động tự học

Thông tin hồ sơ đặc trưng người dùng hiển thị theo tab

Tab thông tin cá nhânTab nhu cầu học tập

 

Hình 2.17 - Màn hình xem thông tin hồ sơ đặ  trư g  gười dùng 

Sau khi sinh viên thực hiện chức năng cập nhật hồ sơ thì và chọn  vào tên của 

mình trên màn hình myhome của sinh viên. (xem l i hình 2.15) 

Thông tin hiển thị gồm 5 nội dung chính sẽ hiển thị theo t ng tab: Nhân khẩu, 

kinh nghiệm học tập, họat động tự học, nhu cầu học tập (xem thêm t i phần Bộ thuộc 

tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1) và thông tin cá nhân (có sẵn của moodle) 

 Màn hình chi tiết hoạt động của sinh viên 

Thống kê hoạt động của sinh viên

Chi tiết các khóa học

Khóa học 1

Thông tin các hoạt động nhóm

Thông tin các hoạt động cá nhân

Sơ đồ thống kê các hoạt động theo định kì

...

Thông tin các hoạt động cộng đồng

Thông tin tổng hợp

Khóa học n

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Hình 2.18 - Thi t k  màn hình chi ti t ho t động c a sinh viên 
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Khi chọn vào màn hình thống kê chi tiết hoạt động của sinh viên sẽ hiển thị danh 

sách khóa học mà sinh viên tham gia. Khi chọn vào mỗi lớp sẽ hiển thị các thông tin 

sau: 

 Thông tin tổng h p (1) : số lần tham gia thực sự/ số lần xem 

 Thông tin chi tiết các hoạt động của sinh viên tham gia trên hệ thống 

theo t ng tuần tính t  đầu tuần đến thời điểm hiện tại; bao gồm 3 loại 

hoạt động: ho t động cá nhân (2), ho t động nhóm (3), ho t động 

cộ g đồng (4).  

  ơ đồ th ng kê các ho t động c   si h viê  the  đ nh kì (5): T  giữa 

khóa trở đi, tại mỗi giai đoạn của khóa học sẽ có thêm biểu đồ về quá 

trình hoạt động của cá nhân/trung bình nhóm/trung bình lớp qua các 

tuần của giai đoạn liền trƣớc. 

 Thiết kế giao diện giám sát của giáo viên 

 

Hình 2.19 - Thi t k  màn hình giám sát c a giáo viên 
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Khi vào trang my home của giáo viên sẽ hiển thị danh sách n khóa học mà giáo 

viên đó phụ trách. Giáo viên muốn xem thông tin giám sát lớp nào thì chọn lớp đó. Ví 

dụ ở đây giáo viên chọn khóa học 1. Thông tin giám sát của một khóa học bao gồm: 

(1) Thông tin cần thiết của khóa học: tuần hiện tại và tổng số sinh viên của khóa 

học. 

(2) Chọn nút ENTER COURSE: sẽ vào khóa học thiết lập các hoạt động cho sinh 

viên. 

(3) Các thông tin giám sát: những thông tin tổng kết về các khóa học, nhƣ: số 

sinh viên chƣa viết journal, các nhóm ít tham gia hoạt động… 

(4) Phản hồi thông tin: sau khi thông tin giám sát có thể phản hồi thông tin đến 

sinh viên bằng chức năng gửi tin nhắn. 

(5) Xem chi tiết hoạt động: chọn vào (5) để sang trang chi tiết hoạt động của t ng 

sinh viên. 

(6) Biểu đồ thống kê số lần tham gia hoạt động theo định kì: chia ra 3 kì (đầu kì, 

giữa kì, cuối kì). Thống kê theo tổng số lần tham gia trong 1 tuần. 

(7) Biểu đồ thống kê điểm  các hoạt động theo định kì: chia ra 3 kì (đầu kì, giữa 

kì, cuối kì). Thống kê theo tổng điểm trung bình các hoạt động trong 1 tuần. 

 Thiết kế giao diện quản lý tập luật tƣ vấn cho admin 

 Màn hình quản lý tập luật tƣ vấn của admin 

QUẢN LÝ LUẬT TƯ VẤN

ID Loại Nội dung chi tiết Hiệu lực Hành động

1
Tư vấn về thái độ 

học tập

Nếu thụ động+trên 35 tuổi thì Bạn nên tham gia 

nhiều hoạt động nhóm để nhận được sự trợ giúp 

từ giáo viên và bạn bè
Đầu khóa

Luật tư vấn mới Thêm

XóaSửa

.. .. .. .. XóaSửa

Loại tư vấn: --Chọn-- Điều kiện 1 --Chọn-- Điều kiện 2 --Chọn-- Điều kiện 3 --Chọn--
(1)

(2)

(1) (4)

(5)

 

Hình 2.20 - Thi t k  màn hình trang ch  c a admin 
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Màn hình quản lý tập luật tƣ vấn bao gồm: 

 Tìm kiếm câu tƣ vấn trong danh sách các câu tƣ vấn (1) 

  anh sách các câu tƣ vấn trong hệ thống (2) 

 Chọn chức năng sửa (3), thêm (5) để sang màn hình thêm/ chỉnh sửa 

câu tƣ vấn 

 Chọn chức năng xóa (4) để xóa câu tƣ vấn trên hệ thống 

 Màn hình thêm/ sửa câu tƣ vấn 

 

Hình 2.21 - Màn hình sử   âu tư vấn 

Màn hình cung cấp các trƣờng để thêm/sửa luật tƣ vấn: 

(1) Loại tƣ vấn: tƣ vấn theo cách thức, thái độ và hoạt động học tập 

(2)  a tiêu chí đánh giá: mỗi tiêu chí là một thuộc tính profile (xem thêm t i phần 

Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1),  và mỗi tiêu chí sẽ có 

một trƣờng giá trị tƣơng ứng.  

(3) Lời tƣ vấn: câu tƣ vấn dành cho sinh viên 

(4) Mô tả ý nghĩa câu tƣ vấn 

(5) Hiệu lực câu tƣ vấn: sẽ tƣ vấn cho đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa hay  

vô hiệu hóa  
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Chƣơng 3  

CÀI ĐẶT & THỬ NGHIỆM 

 

Nội dung chính: 

 3.1. Môi trƣờng cài đặt và công nghệ phát triển 

 3.2. Kịch bản thử nghiệm 

 3.3. Màn hình thử nghiệm 
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3.1. Môi trƣờng cài đặt và công nghệ phát triển 

 Môi trƣờng cài đặt và thử nghiệm: Web  pplication 

 Công cụ lập trình: eclipse, notepad++ 

 Công cụ phân tích, thiết kế: Power esigner 15.2, Microsoft Visio 2007 

 Sử dụng công nghệ L MP 

 Sử dụng CMS bản nguồn mở Moodle 2.0.10, ngôn ngữ lập trình PHP 5.2.9. 

3.2. Kịch bản thử nghiệm 

 Thông tin về khóa học thử nghiệm 3.2.1.

  ạng: Khóa học. 

 Đơn vị triển khai:  ộ môn Kĩ Thuật  ạy Học – Khoa Công Nghệ Thông Tin – 

Trƣờng ĐH Sƣ Phạm TP.HCM 

 Tên khóa học: Công nghệ dạy học 

 Loại hình học tập: Học kết hợp truyền thống và trực tuyến. 

 Đối tƣợng tham gia: giáo viên, sinh viên, quản trị viên. 

 Số ngƣời tham gia: 10 – 12 ngƣời. 

 Thời gian học: 6 tuần – 3 đợt: đầu khóa 2 tuần, giữa khóa 2 tuần và cuối khóa 

2 tuần. 

 Hình thức đánh giá: 70% (học truyền thống) – 30% (học trực tuyến). 

  anh sách user thử nghiệm: 3.2.2.

Bảng 3.1 - Bảng danh sách tài khoản thử nghi m 
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3.3. Màn hình thử nghiệm 

 Sitemap hệ thống: 3.3.1.

Màn hình trang chủ 

hệ thống

Màn hình giám sát 

của giáo viên (2)

Màn hình tư vấn 

của sinh viên (3)

Màn hình quản l  

luật tư vấn của 

admin (1)

Màn hình chi tiết 

hoạt động của sinh 

viên (5)

Màn hình các 

hoạt động của 

khoá học

Màn hình cập nhật 

hồ sơ đặc trưng cá 

nhân(5)

Màn hình cập 

nhật câu tư 

vấn(7)

Màn hình quản l  

thông tin khóa học

Màn hình 

DLForum 

(8)

Màn hình 

Group 

Discussion (9)

Màn hình 

DLGlossary 

(10)

Màn hình 

DLChat 

(11)

Màn hình 

quản lí các 

resource

Màn hình 

quản lí 

danh sách 

category

Màn hình 

cập nhật  

thông tin 

DLForum

Màn hình 

danh sách 

discussion

Màn hình 

các bài viết 

của 1 

discussion

Màn hình 

tạo mới 1 

discussion

Màn hình 

cập nhật 

rating

Màn hình 

cập nhật 

thông tin 

forum của 

nhóm

Màn hình 

thêm mới 

thuật ng 

Màn hình 

cập nhật 

thuật ng 

Màn 

hình 

report

Màn hình 

phong chat 

(13)

Màn hình 

các Report

Màn hình 

xem thống 

kê của 

khoá học 

(12)

Màn hình 

quản lí các 

hoạt đông 

khác

Màn hình 

các reply 

của các 

bài viết

Màn hình 

danh sách 

discussion

Màn hình 

các bài viết 

của 1 

discussion

Màn hình 

tạo mới 1 

discussion

Màn hình 

các reply 

của các 

bài viết

Màn hình 

xem kết quả 

của nhóm 

(14)

Màn hình 

xem thuật 

ng  theo 

thể loại, 

tác giả, 

ngày

Màn hình hiển thị 

hồ sơ đặc trưng 

cá nhân (4)

 

Trên đây là màn hình sitemap chung của toàn bộ hệ thống ACeLS. Trong phạm vi 

phân hệ 2, chúng tôi sẽ chỉ mô tả các màn hình 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.  ên dƣới sẽ là phần 

mô tả các màn hình đã kể trên. 
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 Màn hình tƣ vấn của sinh viên 3.3.2.

 Thể hiện 

 

Hình 3.1 -     hì h tư vấn thông tin c a sinh viên 
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 Ý nghĩa của màn hình  

Bảng 3.2 - Bảng mô tả    gh   m   hì h tư vấn thông tin 

STT Tên thành phần Mô tả 

5 Thông tin cảnh 

báo 

Câu cảnh báo ngắn gọn về tình hình của cá nhân sinh viên 

trong tất cả các khóa học đang tham gia trên hệ thống đƣợc 

lấy ngẫu nhiên. Các dạng cảnh báo bao gồm 

  Cảnh báo về việc chƣa tham gia viết bài hay thời gian 

viết bài gần nhất đã quá 7 ngày 

  Cảnh báo kết quả học tập nếu đạt dƣới 60%  

 Cảnh báo có bài tập cá nhân assignment chƣa nộp (kèm 

theo ngày còn lại ) 

Nếu dạng cảnh báo đã đƣợc lựa chọn không phù hợp với 

sinh viên (nghĩa là sinh viên không cần thiết phải nhận cảnh 

báo đó) thì hệ thống sẽ lựa chọn các dạng khác để cảnh báo. 

Nếu các dạng cảnh báo đều không phù hợp hoặc mọi khóa 

học mà sinh viên tham gia đều đã kết thúc thì một câu chào 

sẽ đƣợc hiển thị để thay thế.  

2 Thông tin cơ 

bản 

Gồm 4 thông tin trong profile tĩnh (giới tính, tuổi, đang sống 

tại, số giờ làm thêm trong tuần) trong 19 thuộc tính của 

profile tĩnh  

3 Thông tin tƣ 

vấn của mỗi 

khóa học 

Câu tƣ vấn đƣợc hệ thống tự động đƣa ra dựa hồ sơ đặc 

trƣng của sinh viên. Mỗi ngày, sinh viên chỉ có tối đa ba câu 

tƣ vấn tƣơng ứng với ba loại tƣ vấn (cách thức, thái độ và 

hoạt động học tập). Câu tƣ vấn c n phụ thuộc vào thời điểm 

là đầu khóa, giữa khóa hay cuối khóa. Sinh viên bấm vào   

để xem câu tƣ vấn mới. 

4 Kết quả học tập 

hiện tại 

So sánh kết quả các hoạt động học tập của cá nhân sinh viên 

với kết quả trung bình nhó , kết quả trung bình lớp của sinh 

viên ấy tại thời điểm hiện tại; đặc biệt sinh viên có thể chọn 
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xem tiến trình của 1 nhóm khác. 

5 Sơ đồ tiến trình 

học tập 

Sơ đồ thống kê tổng các hoạt động cá nhân/trung bình 

nhóm/ trung bình lớp trong tuần theo t ng kì. Giai đoạn giữa 

khóa sẽ hiển thị biểu đồ của đầu khóa, các tuần của cuối 

khóa (tr  tuần cuối cùng) sẽ hiển thị biểu đồ giữa khóa, tuần 

cuối cùng hiển thị hiển thị biểu đồ cuối khóa, và sau khi kết 

thúc khóa học sẽ hiển thị biểu đồ kết quả qua cả 3 giai đoạn 

(mỗi giai đoạn chỉ lấy số liệu tuần cuối cùng của giai đoạn) 

 

 Sơ đồ liên kết màn hình:  

Màn hình tư vấn của 

sinh viên

Vào khóa 

học
Cập nhật 

hồ sơ

Xem thông 

tin chi tiết 

hoạt động 

học tập

Xem 

thông tin 

profile

Màn hình 

các hoạt 

động của 

khóa học

Màn hình 

cập nhật 

hồ sơ 

người 

dùng

Màn hình 

chi tiết  

hoạt động 

học tập

Màn hình 

xem thông 

tin hồ sơ 

đặc trưng 

cá nhân

 

Hình 3.2 -  ơ đồ liên k t màn hình c a m   hì h tư vấn thông tin 
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 Màn hình chi tiết hoạt động của sinh viên 3.3.3.

 Thể hiện:   

 

Hình 3.3 - Màn hình chi ti t ho t động c a sinh viên 
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 Ý nghĩa màn hình: 

Bảng 3.3 - Bảng mô tả    gh   m   hì h  hi ti t ho t động 

STT Tên thành 

phần 

Mô tả 

1 Thông tin 

tổng hợp 

Tổng số lần các hoạt động thực sự (tham gia viết bài/chỉnh sửa) 

so với tổng số lần tham gia khóa học của sinh viên (số lần xem, 

viết bài, chỉnh sửa). 

2 Hoạt động 

cá nhân 

Là các thông tin về số lần hoạt động và thời gian truy cập cuối 

cùng của các hoạt động cá nhân thƣờng là các hoạt động nhƣ: 

journal, assigement… 

3 Hoạt động 

nhóm 

Các thông tin về số lần hoạt động và thời gian truy cập cuối cùng 

của hoạt động làm việc nhóm. Thƣờng là các module nhƣ: 

Chatgroup, Forum, dlGlossory, groupdiscussion.. 

4 Hoạt động 

cộng đồng 

Các thông tin về số lần hoạt động và thời gian truy cập cuối cùng 

của hoạt động cộng đồng. Thƣờng là các module nhƣ: Forum, 

dlGlossory, wiki… 

5 Biểu thống 

kê số lần 

hoạt động 

T  giữa khóa trở đi, tại mỗi giai đoạn của khóa học sẽ có thêm 

biểu đồ về quá trình hoạt động của cá nhân/trung bình 

nhóm/trung bình lớp qua các tuần của giai đoạn liền trƣớc 

 

 Màn hình cập nhật hồ sơ của sinh viên 3.3.4.

 Thể hiện 

 

Hình 3.4 - Màn hình cập nhật hồ sơ đặ  trư g  gười dùng c a sinh viên 
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 Ý nghĩa màn hình 

STT Tên chức năng Mô tả 

1 Thông tin nhân 

khẩu 

Là các thông tin nhƣ: tuổi, giới tính, nguồn gốc cƣ trú, đang 

sống tại, kiểu học (*) 

2 Thông tin kinh 

nghiệm học 

tập 

Các thông tin về kinh nghiệm học tập: điểm tốt nghiệp THPT, 

kết quả học tập, kết quả môn học tiên quyết (*) 

3 Thông tin hoạt 

động tự học 

Các thông tin về hoạt động tự học: thời giam làm thêm trong 

tuần, thời gian tự học trong ngày, sử dụng internet ở đâu, kiểu 

học yêu thích, năng lực nhận thức, kiểu học (*) 

4 Thông tin nhu 

cầu học tập 

Các thông tin về nhu cầu học tập: động cơ học tập, lý do yêu 

thích học tập, hoạt động yêu thích, số giờ làm thêm sau giờ 

học, lý do bạn học thêm (*) 

(*) Xem thêm tại phần Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1 

 Màn hình xem hồ sơ đặc trƣng cá nhân của sinh viên 3.3.5.

 Thể hiện 

 

Hình 3.5 - Màn hình xem hồ sơ đặ  trư g     hâ  

 Ý nghĩa màn hình 

Hiển thị các thông tin trong profie tĩnh mà sinh viên đã cập nhật. (Xem thêm tại 

phần Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1) 
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 Màn hình giám sát của giáo viên 3.3.6.

 Thể hiện:  

 

Hình 3.6 - Màn hình giám sát c a giáo viên  
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 Ý nghĩa các chức năng chính trên màn hình trang chủ giáo viên 

Bảng 3.4 - Bảng mô tả    gh   m   hì h gi m s t   a giáo viên 

STT 
Tên thành 

phần 
Mô tả 

1 
Thông tin cơ 

bản khóa học 

Thông báo khóa học đã trải qua bao nhiêu tuần, số lƣợng sinh 

viên của khóa học để giáo viên dễ dàng theo dõi, lên kế hoạch 

giảng dạy phù hợp, kịp thời. 

2 

Thông tin 

giám sát khóa 

học 

Xem các thông tin giám sát khóa học nhƣ: danh sách những 

sinh viên chƣa viết journal, nhóm ít tham gia hoạt động… để 

dễ dàng nắm tình hình lớp 

3 
Sơ đồ thống kê 

hoạt động 

Sơ đồ tiến trình theo số lần hoạt động của cả lớp theo định kì 

(đầu khóa, cuối khóa, giữa khóa) 

4 
Sơ đồ tiến 

trình học tập 

Sơ đồ thống kê tiến trình theo điểm trung bình các hoạt động 

của cả lớp theo định kì (đầu khóa, cuối khóa, giữa khóa) 

 Sơ đồ liên kết màn hình: 

Màn hình giám sát 

của giáo viên

Vào khóa học
Gửi phản hồi đến 

sinh viên

Xem thông tin chi tiết 

hoạt động học tập của 

từng sinh viên

Màn hình các hoạt 

động của khóa học

Màn hình gửi tin 

nhắn đến sinh viên

Màn hình chi tiết hoạt động 

học tập của từng sinh viên

 

Hình 3.7 -  ơ đồ liên k t màn hình c a màn hình giám sát 
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 Màn hình quản lý luật tƣ vấn của quản trị viên 3.3.7.

 Thể hiện: 

 

Hình 3.8 - Màn hình trang ch  quả     tư vấn c a admin 

 Ý nghĩa của  màn hình quản lý luật tƣ vấn 

Bảng 3.5 - Ý  gh     a màn hình quản lý luật tư vấn 

STT Tên chức năng Mô tả 

1 Danh sách câu 

tƣ vấn 

Danh sách câu tƣ vấn có trong hệ thống. Sẽ cho chúng ta biết 

loại tƣ vấn, các điều kiện cho câu tƣ vấn, hiệu lực (đầu khóa, 

giữa khóa, cuối khóa) mỗi câu tƣ vấn đều có các nút cho phép 

sửa/xóa câu tƣ vấn đó. 

2 Tìm kiếm câu 

tƣ vấn 

Tìm kiếm câu tƣ vấn dựa theo các tiêu chí: loại tƣ vấn, điều 

kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3. Mỗi điều kiện là một thuộc 

tính trong 28 thuộc tính trong hồ sơ đặc trƣng  của sinh viên. 

(Xem thêm tại phần Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 

2.2.2.1) 
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 Sơ đồ liên kết màn hình: 

Màn hình quản l  luật 

tư vấn

Thêm câu 

tư vấn

Sửa câu 

tư vấn

Xóa câu 

tư vấn

Màn hình thêm câu 

tư vấn

Màn hình sửa câu tư 

vấn

 

Hình 3.9 -  ơ đồ liên k t màn hình trong màn hình quản lý luật tư vấn 

 Màn hình thêm/sửa câu tƣ vấn mới 3.3.8.

 Thể hiện:  

 

Hình 3.10 -     hì h thêm  âu tư vấn 
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 Ý nghĩa màn hình: 

Bảng 3.6 - Bảng mô tả    gh    hứ   ă g thêm/sửa luật tư vấn 

STT Tên chức năng Mô tả 

1 Chọn loại câu tƣ 

vấn 

Loại câu tƣ vấn ở đây có 3 loại: tƣ vấn theo nội dung, tƣ 

vấn theo thái độ, tƣ vấn theo hoạt động học tập. 

2 Chọn các điều kiện 

cho câu tƣ vấn 

Chọn các điều kiện (điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3 ) 

và các giá trị tƣơng ứng cho mỗi điều kiện. Chọn ít nhất là 

1 điều kiện, nhiều nhất là 3 điều kiện. Mỗi điều kiện là 1 

thuộc tính trong hồ sơ đặc trƣng sinh viên (Xem thêm tại 

phần Bộ thuộc tính hồ sơ đặ  trư g  gười h c, mục 2.2.2.1) 

3 Nội dung câu tƣ 

vấn 

Nội dung câu tƣ vấn sẽ hiển thị nếu thỏa điều kiện các điều 

kiện ở trên 

4 Mô tả câu tƣ vấn Mô tả cho nội dung tƣ vấn bao gồm cả: điều kiện tƣ vấn 

và câu tƣ vấn 

5 Hiệu lực câu tƣ 

vấn 

Chọn giai đoạn sẽ áp dụng câu tƣ vấn trên hệ thống: đầu 

khóa, giữa khóa, cuối khóa. Nếu muốn câu tƣ vấn tạm 

ngƣng hoạt động trên hệ thống và có thể cho hoạt động lại 

khi cần thiết thì có thể thiết đặt hiệu lực là „vô hiệu hóa‟.  
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Chƣơng 4  

K T LUẬN &  

HƢỚNG PHÁT TRI N 

 

Nội dung chính: 

 4.1. Kết quả đạt đƣợc 

 4.2. Khả năng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn 

 4.3. Hƣớng phát triển của đề tài 
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4.1. Kết quả đạt đƣợc 

Thông qua quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, chúng em đã phần nào nâng cao 

tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng c n thiết sót, cụ thể nhƣ: kĩ năng làm việc 

nhóm, kĩ năng tự nghiên cứu nhất là tài liệu bằng tiếng  nh, kĩ năng tổng hợp, phân 

tích và đăng giá v.v.. và kỹ năng chuyên môn nhƣ kỹ năng lập trình web với php, kỹ 

năng áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực,… Ngoài ra, em c n có cơ hội củng cố 

kiến thức mà mình học đƣợc trong 4 năm qua nhƣ: kĩ năng lập trình, cách phân tích và 

thiết kế hệ thống thông tin. Đặc biệt là kiến thức môn Phƣơng pháp dạy học và Công 

nghệ dạy học đã giúp em biết cách tích hợp đƣợc công nghệ và phƣơng pháp vào dạy 

học sao cho hiệu quả, phục vụ cho ngành nghề sau này của mình. 

Khóa luận tốt nghiệp là một ứng dụng trong đổi mới phƣơng pháp dạy học ở nƣớc 

ta trong giai đoạn hiện nay, giúp cho sinh viên chủ động và tích cực trong học tập, sinh 

viên có đƣợc những lời tƣ vấn trong học tập và cảnh báo đối với quá trình hoạt động 

trên hệ thống nên dễ dàng biết sức học của bản thân so với nhóm, lớp nhằm tạo động 

cơ cao hơn trong học tập. Hơn nữa, giáo viên dễ dàng theo dõi và đánh giá quá trình 

học tập của sinh viên, cũng nhƣ tinh thần làm việc nhóm.  Vì thế mà khóa luận là một 

ứng dụng rất thực tế, có tính ứng dụng cao trong công tác giảng dạy phù hợp với nhiều 

bậc học nhƣ đại học, cao đẳng, THPT, THCS. Nó là một công cụ hiệu quả cho giáo 

viên trong việc giảng dạy cũng nhƣ trong công tác quản lí lớp và đánh giá học sinh. 

Khóa luận đã thực hiện các mục tiêu ban đầu đề ra: 

 Xây dựng đƣợc phân hệ hoạt động học tập với 3 nhóm: tự học, nhóm và cộng 

đồng để hỗ trợ lƣu trữ và khai thác logfile theo hƣớng thích nghi; 

 Xây dựng đƣợc phân hệ tƣ vấn thông tin hỗ trợ cung cấp thông tin tƣ vấn đến 

sinh viên, thông tin giám sát đến giáo viên một cách tự động; 

 Cài đặt và thử nghiệm hệ thống tại địa chỉ: pt.fit.hcmup.edu.vn/ACeLS2/ với 

các học phần Công nghệ dạy học và Phƣơng pháp giảng dạy Tin học 1. 
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4.2. Khả năng ứng dụng đề tài vào thực tiễn 

Đề tài khóa luận với hệ thống  CeLS mới sau khi hoàn thành báo cáo sẽ đƣợc 

triển khai thực tế phục vụ giảng dạy các học phần thuộc bộ môn Kĩ thuật dạy học – 

Khoa Công nghệ thông tin, thay thế cho hệ thống  CeLS hiện có tại địa chỉ: 

www.2learner.edu.vn/ACeLS/. 

4.3. Hƣớng phát triển của đề tài 

Trong giới hạn của một khóa luận tốt nghiệp, hệ thống dù đƣợc xây dựng khá 

hoàn chỉnh nhƣng vẫn c n một số vấn đề chƣa giải quyết đƣợc. Tuy nhiên, với  mong  

muốn  hệ  thống   CeLS  –  Moodle  ngày  càng  hoàn  thiện  và  phát  triển mạnh hơn 

nữa, em xin đƣa ra một số hƣớng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát 

triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu: 

 Xây dựng tập luật theo máy học (machine learning); 

  ổ sung chức năng phản hồi thông tin đến toàn nhóm học tập/lớp-học phần; 

 Đánh giá mức độ hoạt động của ngƣời học dựa trên số giờ tham gia 

(viết/xem); 

 Phát triển mới hoặc chỉnh sửa các hoạt động học tập chƣa hoàn chỉnh: wiki, 

quiz, lesson.  

 Phát triển, cài đặt hệ thống  CeLS dựa trên nhiều CMS khác nhau: SaKai, 

 rupal,  tutor,… 
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PHỤ LỤC 1 

TẬP LUẬT TƢ VẤN THỬ NGHIỆM 

Tập luật tư vấn thử nghi m đư c xây dựng thành 30 luật phân bi t thuộc 3 lo i tư 

vấn: cách thứ , th i độ, ho t động h c tập. Tuy nhiên có một s  luật đư c khai thác 

trong nhiều gi i đ  n c a khóa h c và cách phân lo i theo lo i tư vấn và theo giai 

đ  n khóa h c nên tập luật đư c tổ chức thành tổng cộng 53 luật, trình bày ở các 

bả g bê  dưới.  

1. Tƣ vấn về cách thức học tập: 

a. Đầu khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều kiện 3 Kết luận 

1 (hometown, 

„nông thôn‟) 

(currlearning, 

„T ‟) 

(workingtime, 

„trên 15 giờ‟) 

Bạn nên hạn chế làm 

thêm để dành thời gian 

nhiều hơn cho việc học 

2 (hometown, 

„thành phố) 

(currlearning, 

„T -Khá‟) 

(workingtime, „t  

6 đến dƣới 10 

giờ‟) 

Bạn nên nghỉ làm thêm 

để đầu tƣ thời gian 

nhiều hơn cho việc học 

3 (livecond, 

„thoải mái‟) 

(currlearning, 

„T -Khá‟) 

(workingtime, „t  

6 đến dƣới 10 

giờ‟) 

Bạn nên nghỉ làm thêm 

để đầu tƣ thời gian 

nhiều hơn cho việc học 

4 (gender, „nữ‟) (hometown, 

„vùng sâu vùng 

xa‟) 

 Bạn nên tích cực tìm 

hiểu các công nghệ 

mới để nắm bắt tốt kiến 

thức của môn học 

5 (age, „trên 35‟) (livingat, „nhà 

trọ‟) 

(livecond, „khó 

khăn‟) 

Bạn nên cân đối thời 

gian dành cho gia đình, 

công tác để thành công 

trong học tập 

6 (age, „t  25 

đến 35‟) 

(livingat, „nhà 

trọ‟) 

(livecond, „khó 

khăn‟) 

Bạn nên cân đối thời 

gian dành cho gia đình, 

công tác để thành công 

trong học tập 

7 (currlearning, 

„T ‟) 

(selfstudytime, 

„dƣới 1 

giờ/ngày‟) 

(cognitivecapacity, 

„tiếp thu chậm‟) 

Bạn nên tăng số giờ tự 

học trong ngày để cải 

thiện kết quả học tập 
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8 (currlearning, 

„T -Khá‟) 

(selfstudytime, 

„t  1 đến dƣới 

2 giờ/ngày‟) 

(cognitivecapacity, 

„tiếp thu chậm‟) 

Bạn nên tăng số giờ tự 

học trong ngày để cải 

thiện kết quả học tập 

9 (learningstyle, 

„thụ động‟) 

  Bạn nên giao lƣu trao 

đổi kinh nghiệm học 

tập nhiều hơn với các 

bạn trong lớp để học 

tập tốt hơn 

 

b. Giữa khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều kiện 3 Kết luận 

10 (writeaction, 

„dƣới 1 lần‟) 

(totalgrade, 

‟60-80%‟) 

 Bạn nên tham gia viết bài 

nhiều hơn để đạt đƣợc kết 

quả học tập cao hơn 

11 (writeaction, 

„dƣới 1 lần‟) 

(totalgrade, 

‟dƣới 60%‟) 

 Bạn nên tham gia viết bài 

nhiều hơn để đạt đƣợc kết 

quả học tập cao hơn 

c. Cuối khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều kiện 3 Kết luận 

12 (writeaction, 

„dƣới 1 lần‟) 

(totagrade, ‟60-

80%‟) 

 Bạn nên tham gia viết bài 

nhiều hơn để đạt đƣợc kết 

quả học tập cao hơn 

13 (writeaction, 

„dƣới 1 lần‟) 

(totagrade, ‟60-

80%‟) 

 Bạn nên tham gia viết bài 

nhiều hơn để đạt đƣợc kết 

quả học tập cao hơn 

 

2. Tƣ vấn về thái độ học tập: 

a. Đầu khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều kiện 3 Kết luận 

14 (currlearning, 

„giỏi‟) 

(selfstudytime, 

„trên 4 giờ‟) 

(learningstyle, 

„tích cực‟) 

Bạn nên giúp đỡ các bạn 

học chƣa tốt trong 

nhóm/lớp nhiều hơn để 

cùng nhau tiến bộ 

15 (writevsview, 

„dƣới 0.1‟) 

(writeaction, 

„dƣới 1 lần‟) 

 Bạn hãy đầu tƣ viết bài 

nhiều hơn thay vì chỉ xem 

bài viết 
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16 (totalgrade, 

„trên 80%‟) 

  Bạn học khá tốt, hãy tiếp 

tục phát huy 

17 (selftudytime, 

„dƣới 1 giờ‟) 

(totalgrade, 

„dƣới 60%‟) 

 Bạn nên dành nhiều thời 

gian hơn cho việc học để 

cải thiện kết quả học tập 

hiện tại 

18 (selftudytime, 

„t  1 đến dƣới 

2 giờ‟) 

(totalgrade, 

„dƣới 60%‟) 

 Bạn nên dành nhiều thời 

gian hơn cho việc học để 

cải thiện kết quả học tập 

hiện tại 

 

b. Giữa khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều 

kiện 3 

Kết luận 

19 (currlearning, „Khá‟) (totalgrade, ‟60-

80%‟) 

 Bạn chƣa học đúng với 

năng lực của mình, hãy cố 

gắng nhiều hơn 

20 (totalgrade, ‟60-

80%‟) 

(writeaction, 

„trên 4 lần‟) 

 Bạn nên viết bài có chọn lọc 

và chất lƣợng hơn để đạt kết 

quả học tập cao hơn 

21 (totalgrade, ‟dƣới 

60%‟) 

(writeaction, „t  

1 đến 4 lần‟) 

 Bạn nên viết bài có chọn lọc 

và chất lƣợng hơn để đạt kết 

quả học tập cao hơn 

22 (writevsview, „dƣới 

0.1‟) 

(writeaction, 

„dƣới 1‟) 

 Bạn hãy đầu tƣ viết bài 

nhiều hơn thay vì chỉ xem 

bài viết 

23 (totalgrade, ‟trên 

80%‟) 

  Bạn học khá tốt, hãy tiếp 

tục phát huy 

24 (selfstudytime, „dƣới 

1 giờ‟) 

(totalgrade, ‟dƣới 

60%‟) 

 Bạn nên dành nhiều thời 

gian hơn cho việc học để 

cải thiện kết quả học tập 

hiện tại 

25 (selfstudytime, „t  1 

đến dƣới 2 giờ‟) 

(totalgrade, ‟dƣới 

60%‟) 

 Bạn nên dành nhiều thời 

gian hơn cho việc học để 

cải thiện kết quả học tập 

hiện tại 
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c. Cuối khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều 

kiện 3 

Kết luận 

26 (totalgrade, ‟60-

80%‟) 

(writeaction, 

„trên 4 lần‟) 

 Bạn nên viết bài có chọn lọc và 

chất lƣợng hơn để đạt kết quả 

học tập cao hơn 

27 (totalgrade, 

‟dƣới 60%‟) 

(writeaction, „t  

1 đến 4 lần‟) 

 Bạn nên viết bài có chọn lọc và 

chất lƣợng hơn để đạt kết quả 

học tập cao hơn 

28 (writevsview, 

„dƣới 0.1‟) 

(writeaction, 

„dƣới 1‟) 

 Bạn hãy đầu tƣ viết bài nhiều 

hơn thay vì chỉ xem bài viết 

29 (totalgrade, ‟trên 

80%‟) 

  Bạn học khá tốt, hãy tiếp tục 

phát huy 

30 (totalgrade, 

‟dƣới 60%‟) 

  Bạn hãy cố gắng nhiều hơn nữa 

để cải thiện kết quả học tập vì 

thời gian học tập không còn 

nhiều 

31 (totalgrade, ‟60-

80%‟) 

  Bạn hãy cố gắng nhiều hơn để 

nâng cao kết quả học tập hiện tại 

 

 

3. Tƣ vấn về hoạt động học tập: 

a. Đầu khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều 

kiện 3 

Kết luận 

32 (selfstudytime, 

„dƣới 1 giờ‟) 

(journalwrite, „0 

lần‟) 

 Bạn nên viết journal nhiều hơn 

để ghi chú các nội dung bài 

học và tạo sự thông hiểu giữa 

giáo viên với sinh viên 

33 (selfstudytime, „t  

1 đến dƣới 2 giờ‟) 

(journalwrite, „0 

lần‟) 

 Bạn nên viết journal nhiều hơn 

để ghi chú các nội dung bài 

học và tạo sự thông hiểu giữa 

giáo viên với sinh viên 

34 (selfstudytime, „t  

4 giờ trở lên‟) 

(journalwrite, 

„trên 7 lần‟) 

 Bạn bạn viết journal khá tốt, 

hãy tiếp tục viết nhiều, nhiều  

hơn nữa 
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35 (learningstyle, „thụ 

động‟) 

(journalwrite, „0 

lần‟) 

 Bạn hãy tham gia viết journal 

để rèn luyện khả năng viết và 

tăng cƣờng tính tích cực trong 

học tập 

36 (forumwrite, „dƣới 

1‟) 

  Bạn nên viết bài forum nhiều 

hơn 

37 (wikiwrite, „0 lần‟)   Bạn nên tham gia viết bài wiki 

để rèn luyện kĩ năng viết và 

chia sẻ kiến thức với các bạn 

cùng học 

38 (glossarywrite, „0 

lần‟) 

  Bạn nên tham gia viết bài 

glossary nhiều hơn 

 

b. Giữa khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều 

kiện 3 

Kết luận 

39 (selfstudytime, 

„dƣới 1 giờ‟) 

(journalwrite, 

„0‟) 

 Bạn nên viết journal nhiều hơn 

để ghi chú các nội dung bài học 

và tạo sự thông hiểu giữa giáo 

viên với sinh viên 

40 (selfstudytime, „t  

1 đến dƣới 2 giờ‟) 

(journalwrite, 

„0‟) 

 Bạn nên viết journal nhiều hơn 

để ghi chú các nội dung bài học 

và tạo sự thông hiểu giữa giáo 

viên với sinh viên 

41 (selfstudytime, 

„trên 4 giờ‟) 

(journalwrite, 

„7 lần‟) 

 Bạn bạn viết journal khá tốt, 

hãy tiếp tục viết nhiều, nhiều  

hơn nữa 

42 (learningstyle, „thụ 

động‟) 

(journalwrite, 

„0‟) 

 Bạn hãy tham gia viết journal 

để rèn luyện khả năng viết và 

tăng cƣờng tính tích cực trong 

học tập 

43 (groupgrade, „dƣới 

60%‟) 

(gdwrite, „dƣới 

1‟) 

 Bạn nên viết bài thảo luận 

nhóm Group Discussion nhiều 

hơn để cải thiện điểm nhóm 

44 (groupgrade, ‟60-

80%‟) 

(gdwrite, „dƣới 

1‟) 

 Bạn nên viết bài thảo luận 

nhóm Group Discussion nhiều 

hơn để cải thiện điểm nhóm 
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45 (totalgrade,60-

80%) 

(writeaction, 

„trên 4 lần‟) 

 Bạn nên viết bài có chọn lọc và 

chất lƣợng hơn để đạt kết quả 

học tập cao hơn 

46 (forumwrite, „dƣới 

1‟) 

  Bạn nên viết bài forum nhiều 

hơn 

47 (wikiwrite, „0‟)   Bạn nên tham gia viết bài wiki 

để rèn luyện kĩ năng viết và 

chia sẻ kiến thức với các bạn 

cùng học 

48 (glossarywrite, „0‟)   Bạn nên tham gia viết bài 

glossary nhiều hơn 

c. Cuối khóa: 

STT Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều 

kiện 3 

Kết luận 

49 (groupgrade, 

„dƣới 60%‟) 

(gdwrite, 

„dƣới 1‟) 

 Bạn nên viết bài thảo luận nhóm 

Group Discussion nhiều hơn để cải 

thiện điểm nhóm 

50 (groupgrade, ‟60-

80%‟) 

(gdwrite, 

„dƣới 1‟) 

 Bạn nên viết bài thảo luận nhóm 

Group Discussion nhiều hơn để cải 

thiện điểm nhóm 

51 (forumwrite, 

„dƣới 1‟) 

  Bạn nên viết bài forum nhiều hơn 

52 (wikiwrite, „0‟)   Bạn nên tham gia viết bài wiki để 

rèn luyện kĩ năng viết và chia sẻ kiến 

thức với các bạn cùng học 

53 (glossarywrite, 

„0‟) 

  Bạn nên tham gia viết bài glossary 

nhiều hơn 
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PHỤ LỤC 2 

KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM 

1. Thông tin chung: 

  ạng: Khóa học. 

 Đơn vị triển khai:  ộ môn Kĩ Thuật  ạy Học – Khoa Công Nghệ Thông 

Tin – Trƣờng ĐH Sƣ Phạm TP.HCM 

 Tên khóa học: Công nghệ dạy học 

 Loại hình học tập: Học kết hợp truyền thống và trực tuyến. 

 Đối tƣợng tham gia: giáo viên, sinh viên, quản trị viên. 

 Số ngƣời tham gia: 10 – 12 ngƣời. 

 Thời gian học: 6 tuần – 3 đợt: đầu khóa 2 tuần, giữa khóa 2 tuần và cuối 

khóa 2 tuần. 

  anh sách tài khoản thử nghiệm: 

STT TÀI KHOẢN MẬT KHẨU TÊN HIỂN THỊ NHÓM QUYỀN 

1 admin Abcd@123 Quang Đinh  Quản trị viên 

2 giaovien Abcd@123 Đức Long Lê  Giáo viên 

3 hs1 Abcd@123 Văn Huy Phan 1 Sinh viên 

4 hs2 Abcd@123 Ngọc Nhất Linh Nguyễn 2 Sinh viên 

5 hs3 Abcd@123 Thị Kim Nga Lê 3 Sinh viên 

6 hs4 Abcd@123 Thị Ly Phan 1 Sinh viên 

7 hs5 Abcd@123 Thị Thảo Nguyễn 4 Sinh viên 

8 hs6 Abcd@123 Thị Giang Thùy Mai 1 Sinh viên 

9 hs7 Abcd@123 Lê Nữ Phƣợng Tiên Bùi 3 Sinh viên 

10 hs8 Abcd@123 Thị Tƣờng Vy Đặng 2 Sinh viên 

11 hs9 Abcd@123 Thị Hồng Nhung Trần 2 Sinh viên 

12 hs10 Abcd@123 Văn Quyên Đinh 4 Sinh viên 

2. Nội dung khóa học: 

Khóa học đƣợc thiết lập bắt đầu ngày 11/3/2013 và kết thúc ngày 21/4/2013, trải 

qua 6 tuần.  

a. Phần thông tin chung chứa các nội dung tổng quan đƣợc sử dụng xuyên 

suốt khóa học: 
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 Các hoạt động chính: 

 Forum – Tin tức và thông báo 

 Journal – Nhật ký cá nhân 

 Glossary – Bảng thuật ngữ chia sẻ 

 Wiki – Bài viết chia sẻ 

 Choice – Khảo sát đầu khóa học 

 Các tài nguyên chính: 

 Link – Đề cƣơng chi tiết môn học 

 Link – Tài liệu học tập môn học 

 Page – Quy định lớp học 

 Page – Hƣớng dẫn học tập bộ môn 

 

Tổng quan khóa h c 

b. Đầu khóa bao gồm tuần 1 và tuần 2: 

 Các hoạt động chính: 

 DLForum – Diễn đàn thảo luận tuần 1,2 

 GroupDiscussion – Diễn đàn thảo luận làm đồ án nhóm (phân nhóm) , 

dùng xuyên suốt cả khóa 

 Choice – Khảo sát đầu khóa học 

 SCORM Package – Xem bài giảng tuần 1, 2 

 Database – Đăng kí đồ án 

 Các tài nguyên chính: 

 Page – Giới thiệu nội dung học tập tuần 1,2 

 Page – Hƣớng dẫn chi tiết đồ án môn học và đánh giá 
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 Page – Hƣớng dẫn đăng kí đồ án 

 

Ho t độ g đầu khóa 

c. Giữa khóa bao gồm tuần 3 và tuần 4: 

 Các hoạt động chính: 

 DLForum – Diễn đàn thảo luận tuần 3,4 

 SCORM Package – Xem bài giảng tuần 3, 4 

 Assignment – Nộp đồ án lần 1 

 DLChat – Trao đổi thắc mắc với giáo viên về đồ án 

 Các tài nguyên chính: 

 Page – Giới thiệu nội dung học tập tuần 3, 4 

 

Ho t động giữa khóa 

d. Cuối khóa bao gồm tuần 5, 6: 

 Các hoạt động chính: 

 DLForum – Diễn đàn thảo luận tuần 5, 6 
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 SCORM Package – Xem bài giảng tuần 5, 6 

 Assignment – Nộp đồ án lần 2 

 Assignment – Nộp đồ án hoàn chỉnh 

 Choice – Khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời học 

 Các tài nguyên chính: 

 Page – Giới thiệu nội dung học tập tuần 5, 6 

 Page – Đề cƣơng ôn tập lý thuyết 

 

Ho t động cu i khóa 

3. Thử nghiệm phần 1:  CeLS và các hoạt động học tập 

Hệ thống ACeLS

Group 

Discussion
DLForum DLGlossary DLChat

Scorm 

Package

Các hoạt 

động c n lại

Viết mới và nâng cấp Ch nh sửa
 

    h  t độ g h   tậ  tr  g   e   

Trong phạm vi khoá luận, chúng em xin ph p thực hiện thử nghiệm trên các hoạt 

động đƣợc viết mới và nâng cấp và hoạt động Scorm Package đã đƣợc chỉnh sửa. Các 

hoạt động c n lại chúng em không trình bày chi tiết. 
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 Hoạt động Group  iscussion 

 Màn hình so sánh giữa Group  iscussion với Forum chuẩn của Moodle 

GroupDiscussion Forum 

 

 

 

Chức năng Group  iscussion là một chức năng đƣợc mở rộng t  chức năng 

Forum, mà trong đó, mỗi forum sẽ là một khu vực thảo luận của một nhóm. Nếu 

không phải là thành viên của nhóm, bạn không thể truy cập vào forum của nhóm đó, 

tr  trƣờng hợp bạn là giáo viên, hoặc giáo viên cho ph p công khai (public) forum của 

nhóm đó. 

 Màn hình forum thảo luận của nhóm 

 

    hì h f rum thả   uậ       hóm 4 
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 Màn hình xem các bài viết thảo luận của nhóm 

 

   h s  h     b i vi t tr  g diễ  đ   „F rum f r Gr u  4‟ 

 Màn hình xem điểm của nhóm 

 

 i m  hóm tr  g Gr u   is ussi   

 Hoạt động  LForum 

 Màn hình so sánh  LForum với Forum chuẩn của Moodle 

DLForum Forum 

 

 

 

Đƣợc xây dựng t  chức năng Forum,  LForum cho ph p ngƣời dùng phân chia 

bài viết theo thể loại. Mỗi thể loại sẽ chứa các bài thảo luận về chủ đề riêng.  LForum 
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giúp cho ngƣời học và giáo viên dễ dàng quản lý cũng nhƣ có thể tìm kiếm các bài 

thảo luận một cách nhanh chóng hơn mà không phải tốn nhiều thời gian nhƣ ở Forum. 

 Màn hình danh sách các bài viết trong thể loại „Genernal Category‟ 

(DLForum) 

 

Hì h 9 -     b i vi t tr  g th     i „Ge er      teg ry‟ 

 Màn hình danh sách các bài viết phản hồi của học sinh hs10 

 

    b i vi t  hả  hồi tr  g   F rum t i tuầ  4     hs10 
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 Hoạt động  LGlossary 

 Màn hình so sánh giữa  LGlossary và Glossary chuẩn của Moodle 

DLGlossary Glossary 

 

 

 LGlossary không có nhiều điểm khác biệt so với glossary. Nó đƣợc hỗ trợ giúp 

cho sinh viên có thể xem điểm số của mình, đồng thời cho ph p sinh viên có thể public 

hoặc private 1 số thuật ngữ của mình. 

 Hoạt động  LChat 

 Màn hình so sánh giữa  LChat và Chat chuẩn của Moodle 

DLChat Chat 

  

 LChat đƣợc viết mới dựa trên hoạt động Chat nhƣng lại mang nhiều điểm khác 

biệt.  LChat cho ph p ngƣời dùng chat theo nhóm, có chấm điểm và có thể xuất ra 

file nội dung chat. 
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 Hoạt động Scorm package 

 

Comment trong gói scorm 

  ảng điểm các hoạt động cá nhân trong khóa học 

 

 ả g đi m     h  t độ g     hâ      hs10 

4. Thử nghiệm phần 2: tƣ vấn giám sát 

a. Bộ dữ liệu thử nghiệm: 

i. Thông tin hồ sơ đặc trƣng ngƣời học (nhóm thông tin tĩnh): 

Thuộc tính Hs5 Hs10 

age  ƣới 25  ƣới 25 

gender Nữ Nam 

hometown Nông thôn Nông thôn 

livingat KTX Nhà trọ 

livecond Khó khăn Khó khăn 

trainingstyle Chính quy Chính quy 

graduation Giỏi TB 
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currlearning Giỏi TB 

selfstudytime Trên 4 giờ  ƣới 1 giờ 

studywhen Tối Sáng 

wheruseinternet Nhà Nhà 

selfstudystyle Khác Khác 

cognitivecapacity Tiếp thu nhanh Tiếp thu chậm 

learningstyle Tích cực Thụ động 

learningmotivation Khác Khác 

reasonlikingsubject Khác Khác 

learningactivity Khác Khác 

workingtime Không làm thêm Trên 15 giờ 

learnmoreto Khác Khác 

ii. Thông tin hoạt động trên khóa học: 

Tuần Hs5 Hs10 

1 

 Số lƣợt xem: 21 

 Số lƣợt viết bài: 16 

o Journal: 7 

o Forum: 3 

o Group Discussion:3 

o Glossary: 2 

o Wiki: 1 

 Số lƣợt xem: 5 

 Số lƣợt viết bài: 5 

o Journal: 1 

o Forum: 2 

o Group Discussion: 2 

o Glossary: 0 

o Wiki: 0 

2 

 Số lƣợt xem: 24 

 Số lƣợt viết bài: 17 

o Journal:7 

o Forum:3 

o Group Discussion:4 

o Glossary:2 

o Wiki:1 

 Số lƣợt xem: 12 

 Số lƣợt viết bài: 6 

o Journal: 0 

o Forum: 1 

o Group Discussion: 2 

o Glossary: 0 

o Wiki: 0 

3 

 Số lƣợt xem: 24 

 Số lƣợt viết bài: 16 

o Journal:7 

o Forum:3 

o Group Discussion:3 

o Glossary:2 

o Wiki:1 

 Số lƣợt xem: 16 

 Số lƣợt viết bài: 7 

o Journal: 2 

o Forum: 3 

o Group Discussion: 2 

o Glossary: 0 

o Wiki: 0 

4 

 Số lƣợt xem: 24 

 Số lƣợt viết bài: 15 

o Journal:7 

 Số lƣợt xem: 47 

 Số lƣợt viết bài: 4 

o Journal: 1 
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o Forum:3 

o Group Discussion:2 

o Glossary:2 

o Wiki:1 

o Forum: 2 

o Group Discussion: 1 

o Glossary: 0 

o Wiki: 0 

5 

 Số lƣợt xem: 18 

 Số lƣợt viết bài: 13 

o Journal:6 

o Forum:3 

o Group Discussion:1 

o Glossary:1 

o Wiki:2 

 Số lƣợt xem: 17 

 Số lƣợt viết bài: 4 

o Journal: 1 

o Forum: 1 

o Group Discussion: 1 

o Glossary: 1 

o Wiki: 0 

6 

 Số lƣợt xem: 25 

 Số lƣợt viết bài: 20 

o Journal:8 

o Forum:4 

o Group Discussion:3 

o Glossary:3 

o Wiki:2 

 Số lƣợt xem: 30 

 Số lƣợt viết bài: 6 

o Journal: 2 

o Forum: 1 

o Group Discussion: 3 

o Glossary: 0 

o Wiki: 0 

iii. Kết quả học tập trên khóa học: 

Tuần Hs5 Hs10 

1 93 66 

2 89 66 

3 89 68 

4 91 67 

5 93 65 

6 93 69 

b. Một số màn hình thử nghiệm:  

Các thử nghiệm dƣới đây đƣợc thực hiện tại cả 3 giai đoạn của khóa học 

(đầu/giữa/cuối khóa) ứng với dữ liệu thử nghiệm của 2 sinh viên: sinh viên hs10 đại 

diện cho nhóm các sinh viên hoạt động kém, kết quả thấp; sinh viên hs5 đại diện 

cho nhóm các sinh viên hoạt động tốt, kết quả cao; và cả 2 đều thuộc nhóm 4. Toàn 

bộ màn hình tƣ vấn của sinh viên/chi tiết hoạt động của sinh viên/giám sát của  

giáo viên tại đầu khóa/giữa khóa/cuối khóa/sau khi kết thúc khóa học đều  

đã đƣợc quay phim và có thể xem trực tuyến tại địa chỉ: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLhC2bh6zywCx039zPJP5pzPKHmpN76s_8 
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i. Màn hình tƣ vấn của sinh viên: 

 Thử nghiệm với sinh viên hs10: 

 Đầu khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs10 và tập luật ngày 23/03/2013 

STT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kết luận 

1 nông 

thôn 

TB trên 

15 

giờ 

      Bạn nên hạn chế làm thêm 

để dành thời gian nhiều 

hơn cho việc học (luật 1) 

2  TB  dƣới 1 

giờ 

tiếp 

thu 

chậm 

    Bạn nên tăng số giờ tự học 

trong ngày để cải thiện kết 

quả học tập (luật 7) 

3      thụ 

động 

   Bạn nên giao lƣu trao đổi 

kinh nghiệm học tập nhiều 

hơn với các bạn trong lớp 

để học tập tốt hơn (luật 9) 

(*) 

4       dƣới 

1 

  Bạn nên viết bài forum 

nhiều hơn (luật 36) 

5        0  Bạn nên tham gia viết bài 

wiki để rèn luyện kĩ năng 

viết và chia sẻ kiến thức 

với các bạn cùng học (luật 

37) 

6         0 Bạn nên tham gia viết bài 

glossary nhiều hơn (luật 

38) (*) 

Chú thích: (1) – hometown; (2) – currlearning; (3) – selfstudytime; (4) – 

selfstudytime; (5) – cognitivecapacity; (6) – learningstyle;(7) – forumwrite; (8) – 

wikiwrite; (9) – glossarywrite; (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch   đ  tư vấn cho sinh 

viên hs10. 
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    hì h tư vấn c a sinh viên hs10 ngày 23/03/2013 

 Giữa khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs10 và tập luật ngày 06/04/2013 

STT (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kết luận 

1  ƣới 

1 

60-

80% 

    Bạn nên tham gia viết bài nhiều hơn để 

đạt đƣợc kết quả học tập cao hơn (luật 

10) (*) 

2  ƣới 

1 

  ƣới 

0.1 

   Bạn hãy đầu tƣ viết bài nhiều hơn thay vì 

chỉ xem bài viết (luật 22) (*) 

3     0  Bạn nên tham gia viết bài glossary nhiều 

hơn (luật 48) (*) 

4       ƣới 1 Bạn nên viết bài forum nhiều hơn (luật 

46) 

5    0   Bạn nên tham gia viết bài wiki để rèn 

luyện kĩ năng viết và chia sẻ kiến thức 

với các bạn cùng học (luật 47) 

Chú thích: (1) – write action; (2) – totalgrade; (3) – writevsview; (4) – 

glossarywrite; (5) – wikiwrite; (6) – forumwrite; (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch n 

đ  tư vấn cho sinh viên hs10. 
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    hì h tư vấn c a sinh viên hs10 ngày 06/04/2013 

 Cuối khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs10 và tập luật ngày 20/04/2013 

STT (1) (2) (3) (4) (5) Kết luận 

1 dƣới 

1 

60-

80% 

   Bạn nên tham gia viết bài nhiều hơn để đạt đƣợc kết quả 

học tập cao hơn (luật 12) (*) 

2  60-

80% 

   Bạn hãy cố gắng nhiều hơn để nâng cao kết quả học tập 

hiện tại (luật 31) (*) 

3   dƣới 

1 

  Bạn nên viết bài forum nhiều hơn (luật 51) 

4    0  Bạn nên tham gia viết bài wiki để rèn luyện kĩ năng viết và 

chia sẻ kiến thức với các bạn cùng học (luật 52) 

5     0 Bạn nên tham gia viết bài glossary nhiều hơn (luật 53) (*) 

Chú thích: (1) – writeaction; (2) – totalgrade; (3) – forumwrite; (4) – wikiwrite; 

(5) – glossarywrite; (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch   đ  tư vấn cho sinh viên hs10. 
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Màn hì h tư vấn c a sinh viên hs10 ngày 20/04/2013 

 Thử nghiệm với sinh viên hs5:  

 Đầu khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs5 và tập luật ngày 23/03/2013 

STT (1) (2) (3) (4) (5) Kết luận 

1 giỏi trên 4 

giờ 

tích 

cực 

  Bạn nên giúp đỡ các bạn học chƣa tốt trong nhóm/lớp 

nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ (luật 14) 

2    trên 

80% 

 Bạn học khá tốt, hãy tiếp tục phát huy (luật 16) 

3     dƣới 

1 

Bạn nên viết bài forum nhiều hơn (luật 36) 

Chú thích: (1) – currlearning; (2) – selfstudytime; (3) – learningstyle; (4) – 

totalgrade; (5) – forumwrite; (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch   đ  tư vấn cho sinh 

viên hs5. 
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    hì h tư vấn c a sinh viên hs5 ngày 23/03/2013 

 Giữa khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs5 và tập luật ngày 06/04/2013 

STT totalgrade forumwrite Kết luận 

1 Trên 80%  Bạn học khá tốt, hãy tiếp tục phát huy(luật 23) (*) 

2  dƣới 1 Bạn nên viết bài forum nhiều hơn (luật 46) (*) 

Chú thích: (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch   đ  tư vấn cho sinh viên hs5. 

 

    hì h tư vấn c a sinh viên hs5 ngày 06/04/2013  
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 Cuối khóa:  

Bảng so khớp giữa profile sinh viên hs5 và tập luật ngày 20/04/2013 

STT totalgrade forumwrite Kết luận 

1 trên 80%  Bạn học khá tốt, hãy tiếp tục phát huy (luật 29) (*) 

2  dƣới 1 Bạn nên viết bài forum nhiều hơn (luật 51) (*) 

Chú thích: (*) – Các k t luậ  tư vấ  đư c ch   đ  tư vấn cho sinh viên hs5. 

 

    hì h tư vấn c a sinh viên hs5 ngày 20/04/2013 

  



114 

 

ii. Màn hình chi tiết hoạt động của sinh viên 

 Sinh viên hs10: 

 

Màn hình th ng kê chi ti t h  t động c a sinh viên hs10 ngày 06/04/2013  
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 Sinh viên hs5: 

 

Màn hình th ng kê chi ti t h  t động c a sinh viên hs5 ngày 06/04/2013  
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iii. Màn hình giám sát của giáo viên 

 

Màn hình giám sát lớp h c c a giáo viên ngày 06/04/2013  
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iv. Màn hình quản lý luật tƣ vấn của admin: 

 Màn hình quản lý luật tƣ vấn: 

 

Màn hình quản lý luật tư vấn c a admin 

 Màn hình thêm/sửa luật tƣ vấn: 

 

Màn hình thêm/sửa luật tư vấn c a admin  

 


